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MTV : Một thành viên

NĐ-CP : Nghị định - Chính phủ.

PCCC : Phòng cháy chữa cháy.

QCVN : Quy chuẩn quốc gia Việt Nam.

QĐ : Quyết định

TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam.

TNHH : Trách nhiệm hữu hạn.

TN&MT : Tài nguyên và môi trường.



Giấy phép môi trường “Dự án Khu nhà ở Tân Hiệp, diện tích 31.735 m2, quy mô 191 căn, dân số 764 người”

CÔNG TY TNHH HOÀNG HÙNG
Địa chỉ: Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

V

TT-
BTNMT

: Thông tư - Bộ tài nguyên và môi
trường.

UBND : Ủy ban nhân dân

SS Suspended Solid : chất rắn lơ lửng

TSS (Total Suspended Solid) : Tổng chất rắn lơ lửng.

WHO (World Health Organization) : Tổ chức Y tế Thế Giới.
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CHƯƠNG I.
THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

1. TÊN CHỦ CƠ SỞ: CÔNG TY TNHH HOÀNG HÙNG

- Địa chỉ văn phòng: Số 26 Đường M, Khu Trung tâm Hành chính, Khu phố Nhị
Đồng 2, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: NGUYỄN CẢNH THÀNH.

- Điện thoại: (0274) 3737378.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:3701624019 ngày 13 tháng 05 năm 2022
của Công ty TNHH Hoàng Hùng do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.

2. TÊN CƠ SỞ: “DỰ ÁN KHU NHÀ Ở TÂN HIỆP (DIỆN TÍCH 31.735,0 M2,
QUY MÔ 191 CĂN, DÂN SỐ 764 NGƯỜI)”

- Địa điểm cơ sở: Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi
trường, phê duyệt dự án:

+ Quyết định 2450/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ
1/500 Khu nhà ở Tân Hiệp, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình
Dương do UBND thị xã Tân Uyên phê duyệt ngày 24 tháng 06 năm 2020;

+ Văn bản số 498/UBND-KT về việc chấp thuận cho đăng ký đầu tư dự án khu
nhà ở Tân Hiệp;

+ Văn bản số 4031/UBND-KT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu
nhà ở Tân Hiệp;

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 521/TD-PCCC do cảnh
sát PCCC & CNCH tỉnh Bình Dương cấp ngày 17 tháng 08 năm 2020;

+ Quyết định 1287/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy
hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Tân Hiệp, phường Tân Hiệp, thị xã Tân
Uyên, tỉnh Bình Dương do UBND thị xã Tân Uyên phê duyệt ngày 19 tháng
05 năm 2021;

+ Văn bản số 73/SXD-PTĐT&HTKT về việc thông báo kết quả thẩm định hồ
sơ thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Tân Hiệp do Sở Xây
dựng tỉnh Bình Dương ban hành ngày 07 tháng 01 năm 2021;

+ Giấy phép xây dựng số 472/GPXD do Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cấp
ngày 16 tháng 02 năm 2022;

+ Giấy phép xây dựng số 471/GPXD do Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cấp
ngày 16 tháng 02 năm 2022.
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- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo tác động môi trường; các giấy
phép môi trường thành phần:

+ Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường “Dự án khu nhà ở Tân
Hiệp, diện tích 31.735 m2, quy mô 191 căn, dân số 764 người” do Sở
TN&MT tỉnh Bình Dương cấp ngày 15 tháng 10 năm 2020;

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công):
Dự án có vốn đầu tư 151,6 tỷ đồng > 120 tỷ đồng => Dự án thuộc phân loại dự án
nhóm B theo khoản 1 điều 9 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14.

3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM SẢN XUẤT CỦA CƠ SỞ

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở

Dự án có quy mô: Diện tích 31.735 m2, 191 căn, 764 người dân.

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở

Công ty TNHH Hoàng Hùng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình
Dương cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường “Dự án khu nhà ở Tân
Hiệp, diện tích 31.735 m2, quy mô 191 căn, dân số 764 người” do Sở TN&MT tỉnh
Bình Dương cấp ngày 15 tháng 10 năm 2020 của “Dự án Khu nhà ở Tân Hiệp (diện
tích 31.735 m2, 191 căn, 764 người dân)”. Hiện nay, các hạ tầng xây dựng cơ bản bao
gồm: hệ thống đường nội bộ, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, cây xanh, trạm xử lý
nước thải đã được hoàn thiện. Quy trình kinh doanh bất động sản và quản lý Dự án
như sau:

Khảo sát Dự án

Ký hợp đồng mua bán

Hoàn thành các thủ tục
giấy tờ pháp lý

Đấu nối hệ thống điện
nước, thông tin liên lạc

Quản lý vận hành

Xử lý nước thải

Thu gom chất thải rắn

Hình I.1: Quy trình thực hiện quá trình kinh doanh bất động sản với khách hàng.
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Khách hàng đến khảo sát Dự án, sau khi hai bên thỏa thuận tiến hành ký hợp đồng
mua bán. Hai bên tiến hành thực hiện các thủ tục, giấy tờ pháp lý liên quan đến thủ tục
thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở. Sau khi hoàn thành các thủ tục
pháp lý, bên mua tiến hành hoàn thiện nhà ở, lắp đặt nội thất, đấu nối điện nước, thông
tin liên lạc. Công ty TNHH Hoàng Hùng có trách nhiệm quản lý vận hành trạm xử lý
nước thải, ký hợp đồng thu gom chất thải nguy hại với các đơn vị chức năng. Đối với
chất thải rắn sinh hoạt, đơn vị thu gom sẽ tự đến thu gom của từng hộ dân.

3.3. Sản phẩm của cơ sở

Sản phẩm của Dự án bao gồm các hạng mục như sau:

3.3.1. Đất ở (nhà liền kế)

- Diện tích khoảng 31.735 m2.

- Tổng số căn hộ: 191 căn.

- Dân số dự kiến: 764 người (chỉ tiêu 4 người/hộ).

- Chỉ tiêu: 21,07 m2/người.

- Mật độ xây dựng (brut-tô): ≤ 60%.

- Tầng cao xây dựng: ≤ 3 tầng.

- Hệ số sử dụng đất: ≤ 1,8.

- Tầng hầm: không sử dụng

Một số hình ảnh của Dự án
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Hình I.2: Hình ảnh thực tế tại Dự án

3.3.2. Công trình giáo dục

Đất giáo dục (trường mẫu giáo) có tổng diện tích 588,7 m2, được bố trí một
trường mầm non trên trục đường D1 đảm bảo về bán kính phục vụ và nhu cầu về giáo
dục cho các hộ dân sinh trong dự án và các khu lân cận

4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HÓA
CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA CƠ SỞ

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng

Mục đích chính của Dự án là xây dựng khu nhà ở liên kế sau đó bán hoặc cho
thuê. Vì vậy, nguyên nhiên vật liệu chính phục vụ cho Dự án khi đi vào hoạt động chủ
yếu là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chăm sóc cây xanh và hóa chất cho hệ thống xử
lý nước thải:

Bảng I.2: Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu và hóa chất của Dự án

STT
Tên nguyên, nhiên liệu,

hóa chất Đơn vị
Khối
lượng

Nguồn cung
cấp

Mục đích sử
dụng

1 Phân bón
Kg/
năm 240

Việt Nam

Chăm sóc cây
xanh

2 Thuốc Bảo vệ thực vật Kg/
năm

60

3 Chlorine Kg/
năm 273,75 Xử lý nước

thải

Tổng cộng Kg/năm 357,75

Nguồn: Công ty TNHH Hoàng Hùng, 2022.

4.2. Nguồn cung cấp điện, nước
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4.2.1. Nguồn cung cấp điện

 Nguồn cấp điện:

- Nguồn cung cấp điện cho khu nhà ở được đấu nối từ đường dây điện trung thế 22
kV trên đường N4 của dự án khu nhà ở Hội Nghĩa.

 Chỉ tiêu cấp điện:

- Nhà liền kế: 3 kW/căn.

- Đất giao thông: 1 W/m2.

- Giáo dục (nhà trẻ): 0,15 kW/trẻ.

 Nhu cầu tiêu thụ điện:

Căn cứ vào chỉ tiêu tính toán và quy mô các khu nhà ở, dân số, đường giao thông,
cây xanh trong khu vực để xác định nhu cầu và công suất cấp điện cho cả Dự án.
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Bảng I.3: Ước tính điện năng tiêu thụ của toàn Dự án

STT Chức năng Quy mô
Suất phụ tải Po Hệ số đồng

thời Ks
COSØ Công suất tác

dụng (kW)
Công suất biển
diễn (kVA)Giá trị Đơn vị

1 Nhà ở liền kề 191 hộ 4 kW/hộ 0,9 0,9 859,5 955,0

2 Cây xanh 1.550,2 m2 30 kW/ha 0,7 0,9 3,3 3,6

3 Giáo dục 39 trẻ 0,15 kW/trẻ 0,9 0,9 5,3 5,9

4 Hạ tầng kỹ thuật 508,5 m2 350 kW/ha 0,7 0,9 12,5 13,8

5 Đèn LED 1 bóng 28 bóng 100 W 1 0,9 2,8 3,1

Dự phòng 5% 44,2 49,1

Tổng cộng 927,4 1.030,5

Nguồn: Công ty TNHH Hoàng Hùng, 2022.
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4.2.2. Nguồn cung cấp nước

 Nguồn nước cấp:

- Nguồn nước cấp cho dự án lấy từ ống cấp nước DN150 hiện hữu dọc đường N4
của khu nhà ở Hội Nghĩa.

 Đối tượng sử dụng nước:

- Nước cấp cho nhu cầu ăn uống sinh hoạt của người dân trong khu, khách vãng lai,
nước cấp cho hoạt động của nhà mẫu giáo.

- Nước tưới bao gồm: nước tưới đường, rửa đường, nước tưới cây xanh đô thị, …

- Nước rò rỉ dự phòng.

- Nước chữa cháy.

 Nhu cầu sử dụng nước:

Phạm vi cấp nước tính toán cho khu vực đã được quy hoạch là đô thị loại II. Theo
tiêu chuẩn cấp nước TCXDVN 33: 2006:

- Nước sinh hoạt: 150 lít/người/ngày;

- Nước tưới cây, tưới đường: 10% Qshmax;

- Nước thất thoát rò rỉ: 15% tổng nhu cầu dùng nước;

- Hệ số an toàn: K=1,2 (đối với đô thị loại II và vùng có khí hậu nóng quanh năm)

Lưu lượng cấp nước chữa cháy theo TCVN 2622:1995: Tiêu chuẩn phòng cháy,
chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu thiết kế như sau:

Số đám cháy xảy ra đồng thời: n=1;

Thời gian chữa cháy: t = 3h;

Lưu lượng cấp nước chữa cháy, q= 10 l/s.

Bảng I.4: Nhu cầu dùng nước

STT Mục đích dùng
nước

Ký
hiệu

Tiêu chuẩn Quy
mô

Lưu lượng
(m3/ngày)

1 Nước sinh hoạt Qsh 150 lít/người/ngày 764 114,6

2
Nước cấp cho
trường học Qgd 4,2

Học sinh 100 lít/trẻ/ngày 39 3,9

Giáo viên 25 lít/người/ngày 10 0,3
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STT Mục đích dùng
nước

Ký
hiệu

Tiêu chuẩn Quy
mô

Lưu lượng
(m3/ngày)

3
Nước cấp tưới
cây, tưới đường Qtc 10% Qsh 11,5

4 Nước cho trạm
xử lý

Qnt 5% Qsh 5,7

5
Nước rò rỉ, dự
phòng Qrr

15% (Qsh + Qgd + Qtc +
Qnt)

20,4

6 Hệ số an toàn K 1,2

7 Nước cấp cho
PCCC

Qcc 10,8 x q x 10l/s 108,0

Tổng cộng QTC
K.(Qsh + Qgd + Qtc + Qnt

+ Qrr) + Qcc
295,6

Nguồn: Công ty TNHH Hoàng Hùng, 2022.

5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ

5.1. Các hạng mục công trình chính

5.1.1. Mô tả mục tiêu cụ thể của dự án

Xây dựng một khu nhà ở liền kề hiện đại đáp ứng nhu cầu ở của người dân sinh
sống và làm việc tại đây và khu vực lân cận.

Hình thành một khu dân cư mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội
hoàn chỉnh, đồng bộ, đảm bảo kết nối hiệu quả với các khu vực lân cận với các chỉ tiêu
kỹ thuật tính toán phù hợp với quy chuẩn, quy phạm và phù hợp với quy hoạch chung
đô thị Tân Uyên và quy hoạch phân khu phường Tân Hiệp.

5.1.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình của dự án

5.1.2.1 Quy hoạch sử dụng đất

Diện tích khu đất: 31.735 m2;

Toàn khu xây dựng với cơ cấu sử dụng đất bao gồm: đất xây dựng nhà ở liền kề,
cây xanh công viên, đường giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
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Bảng I.4: Cơ cấu sử dụng đất toàn khu

STT LOẠI ĐẤT

CÁC CHỈ TIÊU QUY HOẠCH HỆ
SỐ
SDĐ

MĐXD
TỐI ĐA
(%)

TẦNG
CAO
XD
(tầng)

TỈ LỆ
(%)Diện tích

(m2)
Số lô
(căn)

Dân số
(người)

Chỉ tiêu
(m2/người)

I Đất ở (Kinh doanh) 16.095,5 191 764 21,07 ≤ 2,58 ≤ 92 ≤ 3,0 50,72

1 Đất ở thương mại (Kinh doanh) 16.095,5 191 764 - ≤ 2,58 ≤ 92 3 -

1.1 LK-A 1.764,0 25 100 - ≤ 1,84 ≤ 92 2 -

1.2 LK-B 700,0 10 40 - ≤ 1,84 ≤ 92 2 -

1.3 LK-C 1.519,1 17 68 - ≤ 2,55 ≤ 85 3 -

1.4 LK-C1 810,0 9 36 - ≤ 1,68 ≤ 84 2 -

1.5 LK-D 4.624,0 52 208 - ≤ 2,55 ≤ 85 3 -

1.6 LK-E 4.428,5 52 208 - ≤ 2,58 ≤ 86 3 -

1.7 LK-F 2.249,9 26 104 - ≤ 2,58 ≤ 86 3 -

II Đất giáo dục (Kinh doanh) 588,7 - - 0,77 ≤ 0,80 ≤ 40 ≤ 2 1,86
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STT LOẠI ĐẤT

CÁC CHỈ TIÊU QUY HOẠCH HỆ
SỐ
SDĐ

MĐXD
TỐI ĐA
(%)

TẦNG
CAO
XD
(tầng)

TỈ LỆ
(%)Diện tích

(m2)
Số lô
(căn)

Dân số
(người)

Chỉ tiêu
(m2/người)

III Đất cây xanh (Không KD) 1.550,2 - - 2,03 ≤ 0,05 ≤ 5 ≤ 1 4,88

3.1 Đất cây xanh 1 866,2 - - - - - - -

3.2 Đất cây xanh 2 684,0 - - - - - - -

IV Đất HTKT (Không KD) 1.549,3 - - 2,03 - - - 4,88

Đất HTKTSN 1.032,8 - - - - - - -

Đất trạm điện 8,0 - - - - - - -

Đất cây xanh cách ly 465,5 - - - - - - -

Đất trạm XLNT ngầm 43,0 - - - - - - -

V Đất hành lang an toàn đường bộ (Không KD) 441,5 - - 0,58 - - - 1,39

VI Đất giao thông (Không KD) 11.509,8 - - 15,07 - - - 36,27

TỔNG CỘNG 31.735,0 764 41,54 ≤ 1,33 ≤ 44,64 ≤ 3,0 100,00

Nguồn: Công ty TNHH Hoàng Hùng, 2022.
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Mô tả chi tiết:

- Đất ở: Tổng diện tích đất là 16.095,5 m2, sử dụng làm nhà ở thương mại. Đất ở
liền kề: Chia làm 06 lô với 191 thửa đất.

+ Tổng số căn hộ: 191 căn;

+ Số dân: 764 người;

+ Chỉ tiêu: 21,07 m2/người;

+ Mật độ xây dựng≦ 60%;

+ Tầng cao xây dựng≦3 tầng;

+ Hệ số sử dụng đất≦ 1,8;

+ Tầng hầm: không sử dụng tầng hầm.

Bảng thống kê toàn khu được trình bày trong bảng dưới đây:

Bảng I.5: Bảng thống kê đất ở

STT
KÍ

HIỆU
LÔ

STT LÔ
SỐ
LÔ

DIỆN
TÍCH
(m2)

TỔNG
DT LÔ
(m2)

TẦNG
CAO
(tầng)

MĐXD
TỪNG LÔ

(%)
QC

01:2008

1
LKTM-

A
(25 lô)

1 đến 24 24 70,0
1.764,0 2

92,0

25 1 84,0 86,4

2
LKTM-

B
(10 lô)

1 đến 10 10 70,0 700,0 2 92,0

3
LKTM-

C
(26 lô)

1 đến 12 12 87,5

2.329,1 3

85,0

13 1 100,2 80,0

14 1 98,9 80,4

15 đến 26 12 90,0 84,0

4 LKTM-
D

1 1 99,0
4.624,0 3

80,4

2 đến 26 25 90,0 84,0
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STT
KÍ

HIỆU
LÔ

STT LÔ SỐ
LÔ

DIỆN
TÍCH
(m2)

TỔNG
DT LÔ
(m2)

TẦNG
CAO
(tầng)

MĐXD
TỪNG LÔ

(%)
QC

01:2008

(52 lô) 27 đến 52 26 87,5 85,0

5
LKTM-E
(52 lô)

1 1 93,5
4.428,5 3

82,6

2 đến 52 51 85,0 86,0

6 LKTM-F
(26 lô)

1 đến 12 12 85,0

2.249,9 3

86,0

13 1 119,4 78,1

14 1 90,5 83,8

15 đến 26 12 85,0 86,0

TỔNG CỘNG 16.095,5 ≤ 3

Nguồn: Công ty TNHH Hoàng Hùng, 2022.

- Đất giáo dục: có tổng diện tích 588,7 m2, được bố trí một trường mầm non trên
trục đường D1 đảm bảo về bán kính phục vụ và nhu cầu về giáo dục cho các hộ
dân sinh sống trong dự án và các khu vực lân cận.

Quy mô: 764/1000 x 50 hs = 39 trẻ

Chỉ tiêu: 0,77 m2/ người.

5.1.2.2. Đất cây xanh

Có tổng diện tích 1.550,2 m2, chỉ tiêu: 2,03 m2/người, được bố trí tại hai khu vực
để đảm bảo bán kính phục vụ cho người dân, tại đây được tổ chức các khu cây xanh
vườn hoa tạo cảnh quan, môi trường vi khí hậu cho khu vực và đảm bảo khả năng tiếp
cận dễ dàng đối với người dân trong khu nhà ở, đảm bảo chiêu về cây xanh cho khu ở
trong đô thị.

Cây xanh đường phố được trồng trên vỉa hè với khoảng cách trung bình giữa các
cây khoảng (8-10)m, cây trồng cao ≥ 3m, đường kính cổ rể ≥ 10cm, chủng loại cây sử
dụng là cây dầu và cây cọ dầu, cây trồng trong bồn cây 1m x 1m, cao 0,26 m bằng bê
tông đá 10 x 20 M200.

Cây xanh công viên thực hiện theo quy hoạch chi tiết được duyệt, gồm công viên
1 có diện tích 866,2 m2, công viên 2 diện tích 684 m2 trồng các loại cây: rẻ quạt, cọ
dầu, bông giấy … và cỏ lá gừng.
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5.1.2.3. Hạ tầng kỹ thuật:

Có diện tích 11.509,8 m2, chỉ tiêu 2,03 m2/người bao gồm đất hành lang kỹ thuật
sau nhà có diện tích 1.032,8 m2 được bố trí ở mặt sau dãy nhà và đất trạm xử lý nước
thải có diện tích 43,0 m2, đất cây xanh cách ly chiếm diện tích 465,5 m2 và đất dành
cho trạm điện chiếm 8 m2.

Trạm xử lý nước thải được bố trí về phía Đông Nam tiếp giáp trục đường CKV số
5 với khoảng cách vệ sinh môi trường ≧ 10 m (đối với vị trí phía đường CKV số 5 có
khoảng xanh vỉa hè nhằm tạo khoảng cách ly so với khu nhà ở của dự án); tại đây trạm
xử lý được bố trí ngầm bên trên trồng cây xanh là nơi xử lý toàn bộ nước thải của dự
án và là điểm tập kết CTNH sau khi được thu gom từ các hộ dân đảm bảo vệ sinh môi
trường cho toàn khu vực.

5.2. Các hạng mục công trình phụ trợ

5.2.1. Mạng lưới đường giao thông

- Đất hàng lang an toàn đường bộ có diện tích: 441,5 m2, chỉ tiêu 0,65 m2/người

- Đất giao thông có diện tích 1.549,8 m2, chỉ tiêu 15,07 m2/người, trục đường D1,
D2, D3, CKV số 5 kết nối ra đường N4 (10,5 m) của khu nhà ở Hội Nghĩa tạo một
hệ thống giao thông hoàn chỉnh xuyên suốt đảm bảo lưu thông cho các phương
tiện và cảnh quan khu vực.

Mạng lưới đường giao thông đã được hoàn thiện bao gồm:

- Tuyến đường giao thông nội bộ được liên kết với đường N4 (10,5 m) của khu nhà
ở Hội Nghĩa tạo thành một mạng lưới giao thông hoàn chỉnh.

- Trên các trục đường bố trí vạch sơn kẻ đường, cũng như các hệ thống đèn tín hiệu,
sơn đường, biển báo hạn chế tốc độ trong khu vực dân cư nhằm đảm bảo an toàn
giao thông trong khu vực theo đúng QCVN 41:2019/BGTVT- Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về báo hiệu đường bộ. Tại các góc ngã 3 và ngã 4, các lô đất đều được
thiết kế vạt góc để đảm bảo tầm nhìn của người dân khi điều khiển phương tiện
giao thông.

- Tất cả các tuyến đường đều được bố trí cây xanh dọc 2 bên đường nhằm tạo cảnh
quan sinh động. Hệ thống chiếu sáng được bố trí ở 1 hoặc 2 bên đường tùy thuộc
vào điều kiện các đường dây, đường ống hạ tầng: cấp điện, cấp nước, thoát nước
mưa, thoát nước thải cũng như bề rộng của vỉa hè.

a) Giao thông đối ngoại:

Hệ thống giao thông đối ngoại gồm:

- Đường N4 (10,5 m) của khu nhà ở Hội Nghĩa đã được xây dựng với diện tích mặt
đường hiện hữu 10,5m.

b) Giao thông đối nội:
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- Hệ thống giao thông nội bộ được thiết kế kết nối ra đường N4 (10,5 m) của khu
nhà ở Hội Nghĩa như sau:

+ Đường D1 dài 232,4m, D2 dài 242m, lộ giới 13,0 m gồm lòng đường 7,0m,
vỉa hè rộng 3m x 2;

+ Đường D3 dài 236,2m, lộ giới 11,4 - 14,3 m gồm lòng đường 7,0m, vỉa hè
phải rộng 1,4 ÷ 4,3m vỉa hè trái rộng 3,0m;

+ Đường CKV số 5 dài 80m, lộ giới 28,0 m gồm lòng đường 14,0m, vỉa hè
rộng 7m x 2.

- Kết cấu áo đường mềm (từ trên xuống)

+ Đường D1, D2, D3: lớp bê tông nhựa hạt mịn (BTNC 12,5) dày 6 cm, trên
lớp nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0 kg/m2 , lu lèn k ≥ 0,98, Eđh 120 ≥ MPa;
lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 25cm, lu lèn k ≥ 0,98; lớp sỏi đỏ dày 30 cm
đạt độ chặt k ≥ 0,98, nền đường đầm chặt, lu lèn k ≥ 0,95.

+ Đường chính khu vực (Đường CKV số 5): Lớp bê tông nhựa chặt hạt mịn
(BTNC 12,5) dày 7 cm, trên lớp nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0 kg/m2 , lu
lèn k ≥ 0,98, Eđh ≥155 MPa; lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 40cm, lu lèn k
≥ 0,98; lớp sỏi đỏ dày 30 cm đạt độ chặt k ≥ 0,98, nền đường đầm chặt, lu
lèn k ≥ 0,95.

- Kết cấu vỉa hè (từ trên xuống)

+ Gạch Terrazo, dày 3cm, lớp vữa xi măng M75 dày 1,5 cm, lớp bê tông đá
1x2 M150 dày 5 cm, đất nên đầm chặt k ≥ 0,95.

- Bó vỉa

+ Bằng bê tông đá 10 x 20 M250; bê tông lót móng bó vỉa sử dụng bê tông đá
10 x 20 M150.

5.2.2. Thông tin liên lạc

Nguồn cấp: được lấy từ hệ thống thông tin hiện hữu từ các nhà cung cấp dịch vụ
viễn thông trên tuyến đường N4 của Khu nhà ở Hội Nghĩa trước ranh dự án ở phía
Đông Bắc.

Mạng thông tin được đi ngầm, sử dụng cáp ngầm đi trong ống nhựa. Xây dựng hệ
thống hạ tầng viễn thông thụ động ngầm hóa đến từng hộ dân.

5.2.3. Hệ thống cấp nước

- Nguồn cấp nước

+ Nguồn cấp nước được lấy từ ống cấp nước DN150mm hiện hữu dọc đường
N4 khu nhà ở Hội Nghĩa.

- Mạng lưới đường ống
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+ Mạng lưới cấp nước được thiết kế dạng mạng lưới vòng kết hợp mạng lưới
cụt. Hướng tuyến đi theo các tuyền đường giao thông.

+ Ống HDPE đường kính DN 75mm dài 668m, DN110mm dài 628m.

+ Các đường ống cấp nước được bố trí dưới vỉa hè đi đến từng hộ gia đình và
từng công trình trong khu. Đối với những đoạn ống đặt trên vỉa hè, chiều sâu
tối thiểu của lớp đất đắp trên lưng ống phải lớn hơn 0,7m để hạn chế chấn
động từ mặt đường truyền xuống. Những nơi ống cấp nước băng qua đường
do chịu tải trọng của các loại xe lưu thông bên trên nên phải lắp đặt ống lồng
bên ngoài.

+ Tại các vị trí có 2 tuyến đường ống trở lên đấu nối với nhau phải bố trí các
van khóa để có thể cách ly khi cần thiết.

+ Tại các điểm cao nhất trên tuyến ống phải bố trí van xả khí và điểm thấp
nhất phải đặt các van xả cặn.

+ Khoảng các từ ống cấp nước đến chân các công trình ngầm khác (đường
điện, cáp thông tin liên lạc, cống thoát nước) phải đảm bảo khoảng cách an
toàn theo QCVN 01:2008/BXD.

- Phòng cháy chữa cháy

+ Xây dựng 06 trụ cứu hỏa đường kính DN 125 mm.

+ Lắp đặt phụ tùng có liên quan: tê, co, van …

+ Bố trí các trụ cứu hỏa tại ngã 3, ngã 4 hoặc tại những nơi tập trung đông dân
với bán kính phục vụ của trụ chữa cháy là 60m, khoảng cách giữa hai trụ gần
nhất không quá 120m. Trụ cứu hỏa được bố trí trên vỉa hè, cách mép lòng
đường 1,5m

5.2.4. Hệ thống cấp điện

- Nguồn cấp: nguồn cấp điện được đấu nối từ đường dây trung thế 22kV trên đường
N4 của dự án khu nhà ở Hội Nghĩa. Nguồn điện được dẫn vào khu đát dự án bằng
tuyến cáp trung thế 22kV đi ngầm dọc theo trục đường N4 đến các trạm hạ thế.

- Bố trí 03 trạm biến áp: 2 trạm công suất mỗi trạm III-320 kVA, 1 trạm công suất
III-400kVA. Trạm biến áp đặt trên trụ thép (trạm công cộng), bố trí ngoài trời.

- Hệ thống cấp điện trung thế của dự án được thiết kế đi ngầm, cáp trung thế sử
dụng cáp CXV/SEhh/DTSA-24kV-3x50m2.

- Hệ thống cấp điện hạ thế đi ngầm: cấp hạ thế sử dụng cáp CXV/DSTA; Dây dẫn
hạ thế luồn trong ống HDPE xoắn chịu lực chôn trực tiếp trong đất.

- Hệ thống chiếu sáng: được lấy từ trạm biến áp. Toàn bộ khu đất được bố trí 1 tủ
điều khiển. Đèn chiếu sáng sử dụng đèn led, công suất 100W-220V. Cáp hạ thế sử
dụng là cáp CXV/DSTA, tiết diện cáp chiếu sáng là 11mm2, đi ngầm.
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- Đèn chiếu sáng bố trí 1 bên đường. Hệ thống chiếu sáng giao thông được bố trí
trên trụ sắt tráng kẽm cao 8m, cần đèn cao hơn 1m tầm với 1,7m.

5.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường

Xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng với hệ thống thoát nước thải.

5.3.1. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa

Hướng tuyến: cống thoát nước mưa được bố trí dọc theo tuyến đường giao thông
nội khu, thu nước dẫn ra tuyến thoát nước toàn khu dọc theo đường N4 (thuộc khu nhà
ở Hội Nghĩa) đấu nối vào tuyến cống D1.500mm hiện hữu, thoát về suối ông Đông.

Xây dựng tuyến cống có đường kính từ D600mm đến D1.000mm, chiều sâu tuyến
cống 1,1 đến 3,63m, cống bê tông cốt thép ly tâm đúc sẵn H10, H30 (tại các vị trí băng
đường).

Xây dựng giếng thăm, giếng thu nước mưa và các công trình phụ trợ.

Khoảng cách giữa các hố gas thu nước mưa bố trí 20-30m.

Đối với cống thoát nước mưa trên vỉa hè chọn độ sâu chôn cống tối thiểu là 0,5m,
đối với cống thoát nước mưa băng đường, chọn độ sây chôn cống tối thiểu là 0,7m.

5.3.2. Hệ thống thu gom và thoát nước thải

Nước thải được thu gom theo tuyến đặt dọc theo hành lang kỹ thuật giữa các dãy
nhà hoặc dọc các tuyến đường dẫn về trạm xử lý nước thải nằm ở phía Đông Nam dự
án. Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn xả thải, theo tuyến ống bố trí dọc theo đường
D3 ra đường N4 (khu nhà ở Hội Nghĩa) dẫn về đấu vào hố gas nước mưa tại đường D2
nằm phía ngoài dự án, từ đây chảy vào suối ông Đông.

Cống HDPE, đường kính 250mm, dài 1.016m, chiều sâu tuyến cống từ 0,75 m -
3,61 m.

Xây dựng công trình phụ trợ: hố gas đấu nối, giếng thăm…

Lưu lượng nước thải

Lưu nước thải sinh hoạt tính bằng 100% nước cấp sinh hoạt

Bảng I.6: Lưu lượng nước thải

STT Mục đích dùng nước Ký
hiệu

Lượng nước cấp
(m3/ngày)

Lượng nước thải
(m3/ngđ)

1 Nước cấp sinh hoạt Qsh 114,6 114,6

2 Nước cho trường học QGD 4,2 4,2

Học sinh 3,9 3,9
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STT Mục đích dùng nước Ký
hiệu

Lượng nước cấp
(m3/ngày)

Lượng nước thải
(m3/ngđ)

Giáo viên 0,3 0,3

3 Nước tưới cây, đường Qcx 11,5 0

4 Nước sử dụng cho
trạm XLNT Qnt 5,7 5,7

5 Nước rò rỉ dự phòng Qrr 20,4 0

6 Hệ số an toàn K 1,2 1,2

Tổng cộng Qtc 187,6 150

Nguồn: Công ty TNHH Hoàng Hùng, 2022.

Các công trình, nhà vệ sinh phải có bể tự hoại để xử lý sơ bộ nước thải trước khi
xả ra cống thoát nước thải chung của toàn khu vực quy hoạch để đảm bảo vệ sinh môi
trường, tiến hành nạo vét định kỳ hố gas thoát nước thải.

Độ dốc tối thiểu đối với cống thoát nước thải D250 là 0,4%, độ sâu chôn cống tối
thiểu đối với cống thoát nước thải đặt trên vỉa hè là 0,5m, độ sâu chôn cống tối thiểu
với cống đặt dưới lòng đường là 0,7m (tính đến đỉnh cống).

Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn bố trí đường ống theo đường D3 dẫn ra đấu
vào hố gas nước mưa (N4-N6) nằm phía ngoài dự án.

Các tuyến cống được bố trí theo nguyên tắc tự chảy và đảm bảo thời gian nước
chảy trong cống là nhanh nhất.
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CHƯƠNG II.
SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,
KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦAMÔI TRƯỜNG

1. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNGMÔI TRƯỜNG

1.1. Vị trí Khu nhà ở

Dự án Khu nhà ở Tân Hiệp được thực hiện tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên,
tỉnh Bình Dương với diện tích sử dụng đất là 31.735 m2, 191 căn, 764 người dân có
các vị trí tiếp giáp như sau:

- Phía Đông: Giáp lô đất trồng cao su;

- Phía Nam: Giáp lô đất trồng cao su;

- Phía Tây: Giáp đường đất và lô đất trồng cao su;

- Phía Bắc: Giáp đường N4 (10,5m) của Khu nhà ở Hội Nghĩa.

Ranh giới và vị trí của Dự án được thể hiện trong hình dưới đây:

Hình II.1: Vị trí của Dự án

- Mối tương quan giữa Dự án với các đối tượng tự nhiên: nằm về phía Đông
Nam của Dự án, khoảng cách khoảng 500m là suối Ông Đông (nguồn tiếp nhận
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nước ,mưa và nước thải của Dự án). Xung quanh Dự án phần lớn là đất trồng cây
cao su của người dân.

- Mối tương quan giữa Dự án với các đối tượng kinh tế - xã hội: Giáp ranh Dự
án có trường mầm non, khu thương mại của Khu nhà ở Hội Nghĩa; Cách Dự án
khoảng 800, về phía Đông Bắc trên đường DDT.747 có trạm ý tế Hội Nghĩa bố trí
với 1.192,0m2 đất thương mại dịch vụ và 3.317,6m2 đất giáo dục. Đây là một lợi
thế cho các sinh hoạt của người dân.

- Mối tương quan giữa Dự án với cơ sở hạ tầng trong khu vực: Hiện trạng giao
thông tiếp cận Dự án là đường N4 có lộ giới 10,5m của Khu nhà ở Hội Nghĩa đã
được xây dựng. Khi Dự án đi vào hoạt động, hệ thống ống cấp nước, điện, thông
tin liên lạc sẽ đấu nối từ đường dây trung thế 22kV trên đường N4 của Khu nhà ở
Hội Nghĩa chạy dọc tuyến đường này về cấp cho Dự án và đây cũng là tuyến giao
thông chính kết nối Dự án với các khu vực lân cận.

1.2. Văn bản pháp lý quy hoạch, phân vùng

- Quyết định số 3591/QĐ-UBND ngày 09/08/2016 của UBND thị xã Tân Uyên về
việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Tân Hiệp.

- Công văn số 498/UBND-KTN của UBND tỉnh Bình Dương ngày 10/02/2020 về
việc chấp thuận cho Công ty TNHH Hoàng Hùng làm chủ đầu tư Khu nhà ở Tân
Hiệp.

- Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 24/06/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Tân
Uyên về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở Tân Hiệp,
phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 19/05/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Tân
Uyên về việc điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở Tân
Hiệp, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Giấy xác nhận số 4546/GXN-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Bình Dương ngày 15/10/2020 cho Kế hoạch bảo vệ môi trường của “Dự án Khu
nhà ở Tân Hiệp (diện tích 31.735 m2, 191 căn, dân số 764 người)”.

(Các văn bản pháp lý về Dự án được đính kèm trong Phụ lục)

2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI
CỦA MÔI TRƯỜNG

2.1. Hiện trạng tiếp nhận nước thải của Dự án

Nguồn tiếp nhận nước thải là hố ga nước mưa nằm ngoài ranh Khu nhà ở Hội
Nghĩa và Tân Hiệp, cách trạm xử lý nước thải 563m, từ đây nước thải theo hệ thống
cống thoát D1.500 thoát ra suối Ông Đông (chiều dài khoảng 396m), sau đó đổ về
sông Đồng Nai.
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Tính toán khả năng tiếp nhận nước thải của cống D1.500 và suối Ông Đông được trình
bày ở phần bên dưới.

Hình II.2: Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của Dự án

2.2. Hiện trạng cống thoát nước mưa của Dự án

Hiện trạng cao độ nền trong khu quy hoạch tương đối bằng phẳng. Nước mưa
trong khu quy hoạch hiện hữu chủ yếu tự thấm và một phần chảy tràn theo địa hình tự
nhiên thoát về phía Nam Dự án.

Nguồn tiếp nhận nước mưa: Toàn bộ nước mưa của khu quy hoạch sau khi được
thu gom lại bằng hệ thống hố ga và cống bê tống cốt thép trên các trục đường, sau đó
theo tuyến cống chính D1.000 mới xây dọc theo đường N4 của Khu nhà ở Hội Nghĩa
và đấu nối vào tuyến cống hiện hữu D.1500 trên đường D2 của Khu nhà ở Hội Nghĩa
sau đó thoát về suối Ông Đông (khoảng 396m).
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Hình II.3: Nguồn tiếp nhận nước mưa của Dự án

2.2.1. Khả năng tiếp nhận của đường ống thoát nước mưa D1500 khi tiếp nhận
nước mưa của cả hai Dự án

Thủy lực dòng chảy hiện hữu khi chưa tiếp nhận nguồn nước từ Dự án của cống
thoát nước D1.500.

Đường kính ống thoát nước mưa bằng BTCT:

D = 1.500mm = 1,5m → bán kính r = 0,75m.

Lưu lượng nước thoát tối đa qua ống là:

QmaxDA = A × V

- A: Tiết diện mặt ngang:

A = 3,14 × r2 = 3,14 × 0,752 = 1,77 (m2)

- V: Vận tốc (tốc độ dòng chảy):

V = 2gh = 2 × 9,81 × 1,2 = 4,85 (m/s)
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Trong đó: g là đại lượng đo gia tốc có giá trị bằng 9,81; h là chiều cao của cột
nước, H = 1,2m.

⇒ QmaxDA = 1,77 × 4,85 = 8,58 (m/s)

Như vậy khả năng tiếp nhận nước mưa của đường ống thoát nước D1.500 khi tiếp
nhận nước mưa của Dự án được xác định như sau:

����� = ������ − ��ư��� − ��ư���

Trong đó:

QmưaHN được tính toán như sau:

Lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất theo ngày chảy tràn qua khu vực Dự án
có thể ước tính dựa vào công thức sau (Nguồn: TCXDVN 51:2008: Thoát nước, mạng
lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế):

QmưaHN = q × C ×
F

10.000
Trong đó:

- Q: Lưu lượng nước mưa chảy tràn cực đại;

- q: Cường độ mưa tính toán

q =
A(1 + C × logP)

(t + b)n (CT. 1)

T: Thời gian dòng chảy mưa (phút), chọn t = 180 phút;

P: Chu kỳ lập lại trận mưa tính toán (năm), chọn P = 20 năm;

A, C, b, n: Hằng số khí hậu phụ thuộc vào điều kiện mưa của địa phương,
chọn A = 11.650, C = 0,58, b = 32, n = 0,95 - Phụ lục I của TCXDVN 51:2008;

Thay vào ta có: q = 126 (l/s.ha)

- C: Hệ số chảy tràn, vì là Dự án mới nên toàn bộ khu đất chưa được tráng bê tông
nên chọn hệ số chảy tràn C = 0,64 đối với mặt cỏ, công viên, giao thông, mái nhà
- TCXDVN 51:2008.

- F: Diện tích khu đất (m2).

Như vậy, lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất theo ngày chảy tràn qua khu vực
Dự án có diện tích là 185.877,7m2.

QmưaHN = 126 × 0,64 ×
185.877,7

10.000
= 1.498,9 (l/s) = 1,49 (m3/s)

QmưaTH được tính toán như sau:

F: Diện tích Khu nhà ở Tân Hiệp là 31.735m2. Theo (CT.1) và các thông số ở trên
ta tính toán được lưu lượng nước mưa lớn nhất của Khu nhà ở Tân Hiệp là:
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QmưaTH = 126 × 0,64 ×
31.735
10.000

= 255,9 (l/s) = 0,25 (m3/s)

Như vậy khả năng tiếp nhận nước mưa của đường ống thoát D1.500 khi tiếp nhận
nước mưa của cả hai Dự án được xác định như sau:

����� = 8,58 − 1,49 − 0,25 = 6,84 (�3/�)

Kết luận: Hệ thống đường ống thoát nước mưa hiện hữu D.1500 hoàn toàn có thể
đáp ứng khả năng thoát nước mưa cho cả hai khu vực là Khu nhà ở Hội Nghĩa và Khu
nhà ở Tân Hiệp.

2.2.2. Khả năng tiếp nhận nước mưa và nước thải của cống D1.500

��� = ������ − ��ư��� − ��ư��� − ��ℎả��� − ��ℎả���

Trong đó:

QthảiHN: Lưu lượng nước thải tối đa của Khu nhà ở Hội Nghĩa là 850m3/ngày =
0,0098m3/s.

QthảiTH: Lưu lượng nước thải tối đa của Khu nhà ở Tân Hiệp là 150m3/ngày =
0,0017m3/s.

��� = 8,58 − 1,49 − 0,25 − 0,0098 − 0,0017 = 6,83 (�3/�)

Kết luận: Hệ thống đường ống thoát nước mưa hiện hữu D.1500 hoàn toàn có thể
đáp ứng khả năng thoát nước mưa và nước thải cho cả hai khu vực là Khu nhà ở Hội
Nghĩa và Khu nhà ở Tân Hiệp.

2.3. Đánh giá khả năng tiếp nhận của suối Ông Đông

Nguồn tiếp nhận nước mưa và nước thải của Dự án là suối Ông Đông có chiều
rộng khoảng 2 - 5m, chỗ hẹp nhất khoảng 2m, với mực nước sâu khoảng 0,5m khi bắt
đầu vào mùa cạn và sâu khoảng 2m vào mùa mưa. Lưu lượng nước chảy của suối là
1,5m3/s vào mùa khô hạn và 6,5m3/s vào mùa mưa, chiều dài của suối khi chảy về đến
suối Cái khoảng 3,3km và tới sông Đồng Nai khoảng 4km.

Việc tiếp nhận nước thải của Dự án chỉ có khả năng ảnh hưởng đến chế độ dòng
chảy thủy văn của suối vào những thời điểm triều kiệt có xuất xuất hiện dòng chảy.
Theo khảo sát thực tế, suối Ông Đông vào những thời điểm triều kiệt xuất hiện dòng
chảy có đặc điểm hình thái như sau:

- Chiều rộng b dao động từ 2 - 5m;

- Cao độ dao động từ 1 - 1,5m;

- Độ dốc i - 0,177%

- Độ sâu dòng chảy h = 0,5m;

- Độ sâu của suối H khoảng 2m;
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2.3.1. Thủy lực dòng chảy khi chưa tiếp nhận nguồn nước Dự án

Các số liệu dùng để tính toán được sử dụng với b = 2m, h = 0,5m, H = 2m

Dựa vào chiều rộng và độ sâu, ta tính được:

Độ đầy mực nước của suối: a = h/b = 0,5/2 = 0,25

Diện tích mặt cắt ướt: A = b × h = 2 × 0,5 = 1

Chi vi ướt: x = b + 2 × h = 2 + 2 × 0,5 = 3

Bán kính thủy lực: R = A/x = 1/3 = 0,33

Hệ số Sezi giữa độ nhám của suối và bán kính thủy lực:

c =
1
n

Ry

Trong đó:

- n là hệ số nhám, chọn n= 0,025 tương ứng với kết đất;

y là chỉ số mũ, chọn theo công thức Manning y = 1/6

⇒ c =
1

0,025
× 0,331/6 = 33,25

Từ đó ta tính được đặc điểm thủy lực suối Ông Đông như sau:

- Vận tốc dòng chảy:

v = c �� = 0,8 (m/s)

- Lưu lượng dòng chảy:

Q = v × A = 0,8 × 1 = 0,8 (m3/s)

2.3.2. Khả năng tiếp nhận tối đa của suối Ông Đông

Tiết diện mặt ướt của suối:

A = b × H = 2 × 2 = 4 (m2)

Lưu lượng dòng chảy tối đa của suối:

Qmax = A × v = 4 × 0,8 = 3,2 (m3/giây)

Như vậy khi tiếp nhận nước thải từ Dự án thì khả năng tiếp nhận của dòng chảy
suối được xác định như sau:

��� = ���� − ��ư��� − ��ư��� − ��ℎả��� − ��ℎả���
= 3,2 − 1,49 − 0,25 − 0,0098 − 0,0017 = 1,45 (�3/�)

Kết luận: Suối Ông Đông hoàn toàn có khả năng tiếp nhận lưu lượng nước thải từ
Dự án. Ngoài ra trong khu nhà ở Hội Nghĩa có bố trí một hồ cảnh quan điều tiết nước
mưa diện tích 2.074,4m2 , do đó thực tế nước mưa của Khu nhà ở được kiểm soát, hạn
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chế lưu lượng trước khi thoát ra suối, điều này càng làm tăng khả năng tiếp nhận cho
suối Ông Đông.

2.4. Tình trạng ngập úng khu vực thực hiện Dự án

Theo thu thập thông tin từ các hộ dân lân cận khu vực Dự án, từ trước tới nay hầu
như không xảy ra tình trạng ngập úng khu vực. Khu vực thực hiện Dự án chủ yếu là
đất trồng cao su nên khả năng tự thấm tốt, bên cạnh đó địa hình theo hướng dốc thuận
lợi cho việc tiêu thoát nước chảy về suối Ông Đông.
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CHƯƠNG III.
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH,
BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THOÁT NƯỚC MƯA, THU GOM VÀ XỬ LÝ
NƯỚC THẢI

1.1. Thu gom, thoát nước mưa

Phương án thu gom và thoát nước mưa của Dự án được trình bày ở sơ đồ dưới đây:

Khu vực dự án

Hệ thống thoát nước mưa dọc theo các trục đường nội bộ bằng
các cống tròn D600, D800

Nước mưa chảy trànNước mưa mái nhà

Ống
nhựa

SCR

Hệ thống thoát nước D1.000 xây mới dọc theo đường N4 của
khu nhà ở Hội Nghĩa

Suối Ông Đông

Hình III.1: Sơ đồ thoát nước mưa

Thiết kế hệ thống thoát nước mưa riêng với hệ thống thoát nước thải. Cống thoát
nước mưa được bố trí hai bên đường, phía lề đường bố trí miệng thu nước mưa.

- Cống thoát nước dùng cống tròn bê tông cốt thép đường kính D600, D800,
D1.000 dọc theo đường N4 của khu nhà ở Hội Nghĩa và đấu nối vào tuyến cống
hiện hữu D1.500 (dài 396m, vị trí đấu nối là hố gas N4-M14 trên đường D2 của
khu nhà ở Hội Nghĩa) sau đó thoát về suối ông Đông.

- Khoảng cách giữa các hố gas thu nước mưa bố trí từ 20-30m. Đối với công thoát
nước mưa trên vỉa hè độ sâu chôn cống tối thiểu là 0,5 m..

- Các đoạn cống đặt trên vỉa hè dùng cống BTCT chịu tải trọng H10, các đoạn cống
băng đường sử dụng cống BTCT H30 chịu tải trọng cao để hạn chế ảnh hưởng
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của xe cộ lưu thông bên trên. Cống thoát nước mưa được đặt dưới lòng đường,
chọn độ sâu chôn cống tối thiểu 0,7m.

- Chiều dài hệ thống thu nước mưa là 1.518,53 m, tổng cộng có 64 hố gas. Bố trí hố
gas tại các vị trí đổi hướng và tại các vị trí đấu nối. Hố gas xây bằng BTCT có
nhiệm vụ thu nước mặt và đấu nối với hệ thống thoát nước mưa bên trong công
trình.

- Độ dốc tối thiểu của công D600 là 0,17%, D800 là 0,13-0,5%, D1000 là 0,1-
1,55%.

- Nối cống theo nguyên tác ngang đỉnh.

- Tất cả các miệng thu nước đều phải có song chắn rác. Rác thải và các chất rắn lơ
lửng sẽ được tách và giữ lại trong hố gas. Các hố gas sẽ được nạo vét định kỳ rác
và bùn lắng gom về để xử lý cùng rác thải sinh hoạt.

- Đường ống thu gom nước mưa từ các hộ dân vào hố thu nước mưa của khu nhà ở
có kích thước D150, làm bằng ống PVC. Các đường ống chờ này được chủ đầu tư
thi công trong quá trình thi công tuyến thu gom mưa của toàn khu nhà. Khi các
nhà dân xây dựng chỉ việc tháo nút bịt và đấu nối tuyến thoát nước mưa của từng
hộ và ống chờ sẵn. Ban quản lý khu nhà ở có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc
đấu nối trong quá trình xây dựng.

Bảng III.1: Tổng hợp khối lượng đường ống thoát nước mưa

ST
T

Hố gas
đầu

Hố gas
cuối Tên đoạn ống Chiều dài

(m)
Đường kính

(mm)
Độ dốc
(%)

1 D1-TM1 D1-TM2 D1-TM1−D1-TM2 24,16 D600 0,17
2 D1-TM2 D1-TM3 D1-TM2−D1-TM3 25,20 D600 0,17
3 D1-TM3 D1-TM4 D1-TM3−D1-TM4 24,20 D600 0,17
4 D1-TM4 D1-TM5 D1-TM4−D1-TM5 22,93 D600 0,17
5 D1-TM5 D1-TM6 D1-TM5−D1-TM6 24,20 D600 0,17
6 D1-TM6 D1-TM7 D1-TM6−D1-TM7 23,20 D600 0,17
7 D1-TM7 D1-TM8 D1-TM7−D1-TM8 24,20 D600 0,17
8 D1-TM8 D1-TM9 D1-TM8−D1-TM9 24,10 D600 0,17
9 D1-TM9 N4.M1 D1-TM9−N4.M1 17,06 D600 0,17
10 D1-PM1 D1-PM2 D1-PM1−D1-PM2 24,12 D600 0,17
11 D1-PM2 D1-PM3 D1-PM2−D1-PM3 24,20 D600 0,17
12 D1-PM3 D1-PM4 D1-PM3−D1-PM4 27,30 D600 0,17
13 D1-PM4 D1-PM5 D1-PM4−D1-PM5 24,20 D600 0,17
14 D1-PM5 D1-PM6 D1-PM5−D1-PM6 24,20 D600 0,17
15 D1-PM6 D1-PM7 D1-PM6−D1-PM7 23,20 D600 0,17
16 D1-PM7 D1-PM8 D1-PM7−D1-PM8 24,20 D600 0,17
17 D1-PM8 D1-PM9 D1-PM8−D1-PM9 24,19 D600 0,17
18 D1-PM9 N4.M2 D1-PM9−N4.M2 13,35 D600 0,17
19 D2-TM1 D2-TM2 D2-TM1−D2-TM2 19,30 D600 0,46
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ST
T

Hố gas
đầu

Hố gas
cuối Tên đoạn ống Chiều dài

(m)
Đường kính

(mm)
Độ dốc
(%)

20 D2-TM2 D2-TM3 D2-TM2−D2-TM3 15,00 D600 0,17
21 D2-TM3 D2-TM4 D2-TM3−D2-TM4 24,20 D600 0,17
22 D2-TM4 D2-TM5 D2-TM4−D2-TM5 24,20 D600 0,17
23 D2-TM5 D2-TM6 D2-TM5−D2-TM6 32,30 D600 0,17
24 D2-TM6 D2-TM7 D2-TM6−D2-TM7 24,20 D600 0,17
25 D2-TM7 D2-TM8 D2-TM7−D2-TM8 24,20 D600 0,17
26 D2-TM8 D2-TM9 D2-TM8−D2-TM9 23,20 D600 0,17
27 D2-TM9 D2-TM10 D2-TM9−D2-TM10 24,10 D600 0,17

28 D2-TM10 D2-TM11 D2-TM10−D2-
TM11 24,20 D600 0,17

29 D2-TM11 N4.M3 D2-TM11−N4.M3 12,03 D600 0,17
30 D2-PM1 D2.PM2 D2-PM1−D2.PM2 24,20 D600 0,17
31 D2-PM2 D2.PM3 D2-PM2−D2.PM3 24,20 D600 0,17
32 D2-PM3 D2.PM4 D2-PM3−D2.PM4 28,20 D600 0,17
33 D2-PM4 D2.PM5 D2-PM4−D2.PM5 24,20 D600 0,17
34 D2-PM5 D2.PM6 D2-PM5−D2.PM6 24,20 D600 0,17
35 D2-PM6 D2.PM7 D2-PM6−D2.PM7 28,21 D600 0,17
36 D2-PM7 D2.PM8 D2-PM7−D2.PM8 24,20 D600 0,17
37 D2-PM8 D2.PM9 D2-PM8−D2.PM9 24,20 D600 0,17
38 D2-PM9 N4.M4 D2-PM9−N4.M4 8,33 D600 0,17
39 D3-TM1 D3-TM2 D3-TM1−D3-TM2 18,05 D600 0,77
40 D3-TM2 D3-TM3 D3-TM2−D3-TM3 13,93 D600 0,17
41 D3-TM3 D3-TM4 D3-TM3−D3-TM4 24,20 D600 0,17
42 D3-TM4 D3-TM5 D3-TM4−D3-TM5 24,20 D600 0,17
43 D3-TM5 D3-TM6 D3-TM5−D3-TM6 28,20 D600 0,17
44 D3-TM6 D3-TM7 D3-TM6−D3-TM7 24,20 D600 0,17
45 D3-TM7 D3-TM8 D3-TM7−D3-TM8 24,20 D600 0,17
46 D3-TM8 D3-TM9 D3-TM8−D3-TM9 23,21 D600 0,17
47 D3-TM9 D3-TM10 D3-TM9−D3-TM10 24,20 D600 0,17

48 D3-TM10 D3-TM11 D3-TM10−D3-
TM11 24,20 D600 0,17

49 D3-TM11 N4.M5 D3-TM11−N4.M5 12,03 D600 0,17
50 N4.M1 N4.M2 N4.M1−N4.M2 8,21 D600 0,17
51 N4.M2 N4.M3 N4.M2−N4.M3 39,82 D800 0,13
52 N4.M3 N4.M4 N4.M3−N4.M4 7,91 D800 0,20
53 N4.M4 N4.M5 N4.M4−N4.M5 38,67 D800 0,25
54 N4.M5 N4.M6 N4.M5−N4.M6 9,91 D800 0,50
55 N4.M6 N4.M7 N4.M6−N4.M7 38,15 D1000 0,10
56 N4.M7 N4.M8 N4.M7−N4.M8 38,40 D1000 0,10
57 N4.M8 N4.M9 N4.M8−N4.M9 38,40 D1000 0,10
58 N4.M9 N4.M10 N4.M9−N4.M10 38,40 D1000 0,10
59 N4.M10 N4.M11 N4.M10−N4.M11 38,41 D1000 0,50
60 N4.M11 N4.M12 N4.M11−N4.M12 38,41 D1000 1,10
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ST
T

Hố gas
đầu

Hố gas
cuối Tên đoạn ống Chiều dài

(m)
Đường kính

(mm)
Độ dốc
(%)

61 N4.M12 N4.M13 N4.M12−N4.M13 38,41 D1000 1,20
62 N4.M13 N4.M14 N4.M13−N4.M14 7,11 D1000 1,00
63 N4.M14 HG-D2.31 N4.M14−HG-D2.31 22,62 D1000 1,55

64 hố gas 63 đoạn ống 1.518,53 D600 - D1000 0,1 - 1,55

Nguồn: Bản vẽ hoàn công khu nhà ở Tân Hiệp, 2022.

Bản vẽ hệ thống thoát nước mưa được đính kèm trong phụ lục.

Hình ảnh thực tế hố gas nước mưa của dự án

Hố gas thoát nước mưa trên đường Hố gas thoát nước mưa ra suối ông Đông

Hình III.2: Hình ảnh hố gas nước mưa khu vực dự án.

1.2. Thu gom, thoát nước thải

Phương án thu gom và thoát nước thải của Dự án được trình bày ở sơ đồ dưới đây:
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Nước thải từ nhà
vệ sinh

Bùn
cặn

Nước thải từ nhà
bếp

Nước thải từ tắm
rửa, giặt giũ

Bể tự hoại

Thu gom
xử lý

Bẫy tách rác

Dầu mỡ
Thiết bị tách dầu

Hệ thống hố ga và cống thu gom nước thải chung D250
trên các tuyến đường nội bộ

Hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu nhà ở,
công suất 165 m3/ngày

Hệ thống thoát nước mưa D1.500 cách trạm XLNT 563m

Thu gom cùng
chất thải rắn
sinh hoạt

Thức ăn thừa

Suối Ông Đông rồi chảy ra sông Đồng Nai

Hình III.3: Sơ đồ thu gom và XLNT sinh hoạt của dự án

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, nhà mẫu giáo bao gồm nước thải nhà
vệ sinh và nước thải nhà bếp, tắm rửa, giặt giũ.

Nguồn số 1: Nước thải nhà vệ sinh

- Đối với khu nhà liên kế: Với số lượng 191 căn nhà và theo thiết kế mỗi nhà đều
xây dựng 01 bể tự hoại (tương ứng có 191 bể tự hoại) thì thể tích của mỗi bể là
3m3/bể (trung bình 4 người/căn nhà) để đảm bảo đáp ứng và xử lý nước thải sinh
hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án. Vị trí xây dựng bể tự hoại đặt
ở phía sau mỗi nhà. Chủ dự án không xây dựng các bể thu gom nước thải cho
từng hộ. Nước thải sau xử lý qua bể tự hoại của mỗi hộ sẽ đấu nối trực tiếp ra hệ
thống hố gas và theo đường cống thu gom nước thải dọc các tuyến đường nội bộ
khu dân cư.

- Đối với trường học: Trường mẫu giáo được xây dựng đáp ứng số lượng khoảng
39 bé và 10 cán bộ giáo viên. Để đảm bảo đáp ứng và xử lý nước thải sinh hoạt
phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, Chủ đầu tư xây dựng 01 bể tự hoại cho khu
trường học có thể tích 4 m3.
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Nguồn số 2: Nước thải từ nhà bếp

Nước thải từ nhà bếp sẽ được tách rác để loại bỏ rác, thức ăn thừa. Rác, thức ăn
thừa được giữ lại bởi các mắc lưới trên thiết bị và thu gom cùng với chất thải rắn sinh
hoạt. Tiếp đó nước thải sẽ được đưa vào thiết bị tách dầu mỡ được thiết kế đặc biệt ở
đây là các ngăn inox sẽ không hàn sát đáy mà cách đáy 1 - 2 cm giúp nước có thể dễ
dàng chảy ngầm qua các ngăn và thoát ra ngoài, phần dầu mỡ được chứa vào căn nhựa,
được các hộ và gia đình đưa ra các thùng chứa rác sinh hoạt bố trí dọc đường nội bộ
bên ngoài khu nhà ở và được thu gom cùng với chất thải rắn sinh hoạt (định kỳ 1
lần/ngày sẽ được đơn vị thu gom chất thải sinh hoạt của địa phương tới thu gom và
đem đi xử lý theo đúng quy định). Thiết bị bẫy rác và thiết bị tách dầu mỡ của nước
thải nhà bếp do chủ dự án đầu tư chung cho các hộ dân cư và được lắp đặt đồng thời
với quá trính xây dựng khu nhà ở. Nước thải nhà bếp được tách rác và tách dầu mỡ sau
đó được thu gom bằng các ống uPVC D34, D42, D60, D100.

Thiết bị bẫy rác và thiết bị tách dầu mỡ của nước thải nhà bếp do chủ dự án đầu tư
cho các hộ dân và lắp đặt đồng thời với quá trình xây dựng khu nhà ở. Việc hướng dẫn
sử dụng được chủ đầu tư thực hiện khi bàn giao căn hộ, dầu mỡ sẽ được nhân viên vệ
sinh thu gom hàng ngày cùng lúc với việc thu gom rác sinh hoạt. Đồng thời Ban quản
lý khu nhà sẽ thường xuyên cử nhân viên kiểm tra, giám sát, vận hành, thu gom và thải
bỏ tại từng hộ dân. Việc đầu tư lắp đặt thiết bị tách mỡ cho từng hộ dân cùng với việc
hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu quả cho việc tách dầu mỡ ngay
tại nguồn của dự án.

Kích thước thiết bị tách mỡ tại hộ gia đình: Dung tích 30 L, độ dày 1-1,2ly; Kích
thước: 430 x 280 x 325 mm. Chất liệu SUS 304. Thiết bị này được lắp đặt trực tiếp
xuống đường xả nước thải của nhà bếp. Sau khi các chất thải và dầu mỡ chảy trực tiếp
xuống, các loại rác sẽ được giữ lại tại lưới lọc rác, phần nước có chứa dầu mỡ đi qua
ngăn thứ 2. Dước tác dụng của trọng lực, dầu mỡ nổi lên trên và được giữ lại, phần
nước sau khi tách mỡ theo đường ống đến hệ thống thoát nước thải. Dầu mỡ nổi được
gạt vào can nhựa chứa dầu mỡ và được thu gom hàng ngày.

Nguồn số 3: Nước thải từ tắm rửa, giặt giũ

Nước thải sinh hoạt (rửa tay chân, tắm giặt, nhà bếp) phát sinh được thu gom bằng
đường ống nhựa PVC đường kính 140mm nhập chung với nước thải sinh hoạt sau bể
tự hoại được dẫn kết nối vào hệ thống thoát nước thải chung của khu dân cư bằng các
đường ống nhựa PVC đường kính 150mm.

Ba nguồn nước thải này sau khi được xử lý sơ bộ sẽ kết nối với nhau nhờ đường
ống PVC 114mm từ các hộ dân. Các ống kết nối từ các hộ dân vào hố thu kích thước
D114mm được chủ đầu tư xây dựng sẵn chỉ việc tháo nút bịt và kết nối ống thải từ
trong nhà vào đường ống này. Trong quá trình thi công nhà ở của các hộ dân Ban quản
lý khu nhà sẽ trực tiếp kiểm tra giám sát việc đấu nối.
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Việc kết nối nước thải sinh hoạt từ các hộ vào hệ thống thoát nước chung sẽ được
thực hiện bằng việc trên hệ thống đường cống thoát nước thải chung sẽ xây dựng các
hố ga và mỗi hố ga này sẽ là điểm đấu nối nước thải của 4 - 5 hộ dân. Kích thước hố
ga kết nối là 900x900mm (khoảng cách giữa các hố gas ≤ 30m).

Nước thải từ các hố thu chảy về các hố gas nước thải kích thước 1.300 x 1.300
mm. Toàn bộ nước thải chung của khu vực quy hoạch được thu gom bằng hệ thống
đường ống thoát nước thải chung (HDPE D250) dọc theo các tuyến đường nội bộ dẫn
về hệ thống xử lý nước thải tập trung (165m3/ngày) để xử lý. Nước thải sau khi xử lý
đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT (cột A), k =1.

Sau đó, nước thải sau xử lý được thoát bằng ống HDPE D250 để chảy theo đường
D3 của khu nhà ở Tân Hiệp và dọc theo đường N4 của khu nhà ở Hội Nghĩa để đấu
nối vào cống thoát nước mưa D1.500 trên đường D2 bên ngoài ranh dự án, từ đây
nước thải theo cống D 1.500 (dài 396m) thoát vào suối Ông Đông rồi đổ về sông Đồng
Nai. Tuyến cống HDPE D250 từ trạm XLNT đến đường D2 dài 563 m.

Kết cấu tuyến ống thu gom nước thải từ nhà dân bằng ống HDPE D250mm, tổng
chiều dài 1.322,1 m với 59 hố gas. Khoảng cách trung bình giữa các hố gas 15-30m.

Kết cấu tuyến cống thoát nước thải sau xử lý bằng đường ống HDPE D250 mm
với tổng chiều dài 563m với 20 hố gas, các hố có khoảng cách trung bình từ 25-30m.

Hệ thống XLNT của khu nhà ở Tân Hiệp có diện tích 43 m2, trong đó diện tích
của trạm xử lý là 42,6 m2. Xung quanh trạm được trồng cây xanh để cách ly với diện
tích là 465,5 m2.

Hệ thống xử lý nước thải được xây dựng ngầm và kín, có hệ thống hút và xử lý
mùi, không có máy làm khô bùn, không có sân phơi bùn. Các bể được xây dựng ngầm
dưới đất (Đỉnh cao hơn mặt đất 20-30 cm để tránh nước mưa tràn vào). Nắp thăm bảo
trì dùng loại nắp thăm 2 rãnh kín mùi, do đó mùi phát sinh từ hệ thống không đáng kể/
Tại nhà điều hành có hệ thống hút và xử lý mùi cho toàn bộ cụm bể để hạn chế mùi
hôi phát sinh ra ngoài, ngoài ra, chủ đầu tư trồng cây xnah để cách ly hệ thống xử lý
nước thải và tạo mỹ quan cho khu vực này (QCVN 01:2019/BXD).

Hệ thống XLNT ở cách nhà dân gần nhất trong khu nhà ở về phía bắc >28 m,
được phân cách bởi dãy cây xanh, vỉa hè, đường giao thông nhằm đảm bảo khoảng
cách an toàn môi trường. Khu vực cây xanh được trồng >10m theo QCVN
01:2019/BXD đáp ứng được khoảng cách ly môi trường.

(Chi tiết khoảng cách lý được thể hiện trong bản vẽ đính kèm phụ lục).

Bảng III.2: Tổng hợp khối lượng đường ống thoát nước thải

Đoạn ống số Hố gas
đầu

Hố gas
cuối Tên đoạn ống Chiều dài

(m)
Đường kính

(mm)
Độ dốc
(%)

3 D1.R1 D1.R2 D1.R1 - D1.R2 20,0 D250 0,40
D1.R2 D1.R3 D1.R2 - D1.R3 20,0 D250 0,41
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Đoạn ống số Hố gas
đầu

Hố gas
cuối Tên đoạn ống Chiều dài

(m)
Đường kính

(mm)
Độ dốc
(%)

D1.R3 D1.R4 D1.R3 - D1.R4 19,0 D250 0,44
D1.R4 D1.R5 D1.R4 - D1.R5 15,0 D250 0,44
D1.R5 D1.R6 D1.R5 - D1.R6 20,0 D250 0,44
D1.R6 D1.R7 D1.R6 - D1.R7 20,0 D250 0,44
D1.R7 D1.R8 D1.R7 - D1.R8 34,7 D250 0,45
D1.R8 D1.R9 D1.R8 - D1.R9 20,0 D250 0,43
D1.R9 D1.R10 D1.R9 - D1.R10 20,0 D250 0,44

D1.R10 D1.R11 D1.R10 -
D1.R11 20,0 D250 0,44

D1.R11 D2.R12 D1.R11 -
D2.R12 18,0 D250 0,40

D2.R12 D2.R13 D2.R12 -
D2.R13 14,5 D250 0,40

D2.R13 D2.R14 D2.R13 -
D2.R14 16,0 D250 0,40

D2.R14 D2.L12 D2.R14 -
D2.L12 18,5 D250 0,40

D2.L12 D2.L13 D2.L12 - D2.L13 15,0 D250 0,40

D2.L13 XLNT1 D2.L13 -
XLNT1 30,0 D250 0,40

2

D2.R1 D2.R2 D2.R1 - D2.R2 20,0 D250 0,43
D2.R2 D2.R3 D2.R2 - D2.R3 20,0 D250 0,44
D2.R3 D2.R4 D2.R3 - D2.R4 19,4 D250 0,43
D2.R4 D2.R5 D2.R4 - D2.R5 14,6 D250 0,44
D2.R5 D2.R6 D2.R5 - D2.R6 20,0 D250 0,44
D2.R6 D2.R7 D2.R6 - D2.R7 20,1 D250 0,44
D2.R7 D2.R8 D2.R7 - D2.R8 14,3 D250 0,44
D2.R8 D2.R9 D2.R8 - D2.R9 33,7 D250 0,45
D2.R9 D2.R10 D2.R9 - D2.R10 20,0 D250 0,44

D2.R10 D2.R11 D2.R10 -
D2.R11 20,0 D250 0,44

D2.R11 D2.R13 D2.R11 -
D2.R13 19,0 D250 0,44

1

D2.L1 D2.L2 D2.L1 - D2.L2 20,0 D250 0,46
D2.L2 D2.L3 D2.L2 - D2.L3 20,0 D250 0,40
D2.L3 D2.L4 D2.L3 - D2.L4 19,4 D250 0,42
D2.L4 D2.L5 D2.L4 - D2.L5 14,6 D250 0,41
D2.L5 D2.L6 D2.L5 - D2.L6 20,0 D250 0,42
D2.L6 D2.L7 D2.L6 - D2.L7 20,0 D250 0,42
D2.L7 D2.L8 D2.L7 - D2.L8 14,4 D250 0,41
D2.L8 D2.L9 D2.L8 - D2.L9 29,6 D250 0,43
D2.L9 D2.L10 D2.L9 - D2.L10 20,0 D250 0,41
D2.L10 D2.L11 D2.L10 - D2.L11 20,0 D250 0,43
D2.L11 D2.L13 D2.L11 - D2.L13 20,0 D250 0,44
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Đoạn ống số Hố gas
đầu

Hố gas
cuối Tên đoạn ống Chiều dài

(m)
Đường kính

(mm)
Độ dốc
(%)

4

D3.L9 D3.L8 D3.L9 - D3.L8 33,0 D250 0,40
D3.L8 D3.L7 D3.L8 - D3.L7 30,0 D250 0,40
D3.L7 D3.L6 D3.L7 - D3.L6 30,0 D250 0,40
D3.L6 D3.L5 D3.L6 - D3.L5 30,0 D250 0,40
D3.L5 D3.L4 D3.L5 - D3.L4 30,0 D250 0,40
D3.L4 D3.L3 D3.L4 - D3.L3 30,0 D250 0,40
D3.L3 D3.L2 D3.L3 - D3.L2 30,0 D250 0,40
D3.L2 D3.L1 D3.L2 - D3.L1 25,0 D250 0,40
D3.L1 N4.L1 D3.L1 - N4.L1 21,2 D250 0,40
N4.L1 N4.L2 N4.L1 - N4.L2 30,0 D250 0,40
N4.L2 N4.L3 N4.L2 - N4.L3 30,0 D250 0,40
N4.L3 N4.L4 N4.L3 - N4.L4 30,0 D250 0,40
N4.L4 N4.L5 N4.L4 - N4.L5 30,0 D250 0,40
N4.L5 N4.L6 N4.L5 - N4.L6 30,0 D250 0,40
N4.L6 N4.L7 N4.L6 - N4.L7 30,0 D250 0,40
N4.L7 N4.L8 N4.L7 - N4.L8 30,0 D250 0,40
N4.L8 N4.L9 N4.L8 - N4.L9 30,0 D250 0,40
N4.L9 N4.L10 N4.L9 - N4.L10 30,0 D250 0,40

N4.L10 HG-
D2.31

N4.L10 - HG-
D2.31 33,1 D250 0,40

TỔNG
CỘNG 59 hố gas 57 đoạn ống 1.322,1 D250 0,40-0,46

Nguồn: Bản vẽ hoàn công khu nhà ở Tân Hiệp, 2022.

Bản vẽ thu gom, thoát nước thải tổng thể được đính kèm trong Phụ lục;
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Hình III.4: Hố ga đấu nối nước của Dự
án

Hình III.5: Đường ống xả ra suối Ông
Đông

1.3. Xử lý nước thải

Nước thải phát sinh của Dự án là nước thải sinh hoạt với tổng lưu lượng khoảng
150 m3/ngày (Đã tính hệ số an toàn). Để giảm thiểu tác động của nước thải đến môi
trường, chủ dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung 165 m3/ngày để
xử lý toàn bộ nước thải phát sinh, đảm bảo nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn
(QCVN 14:2008/BTNMT, cột A) sau đó theo hệ thống ống thoát nước mưa của Khu
nhà ở Hội Nghĩa thoát ra suối Ông Đông.

Cống thoát nước thải dùng cống HDPE với đường kính D250, hố ga thu nước
được bố trí dọc theo các tuyến cống, hố ga được xây dựng bằng bê tông cốt thép,
khoảng cách từ 25 - 30m.

 Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải 165 m3/ngày của dự án:

Nước thải sinh hoạt phát sinh tối đa của dự án 150 m3/ngày (đã có hệ số không an
toàn K = 1,2). Hệ thống xử lý nước thải có công suất 165 m3/ngày đêm.
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Chlorine

Nước thải từ hộ dân

Hố thu

Hệ thống thoát nước mưa D1500 cách trạm XLNT 563m

Đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, K = 1

Bể điều hòa

Bể Anoxic

Bể Aerotank

Bể lắng

Bể khử trùng

Bồn lọc áp lực

Bể chứa bùn

Hút bùn định kỳ

Không khí
Tuần hoàn

Nước tách bùn

SCR

Tuần hoàn

Suối Ông Đông chảy ra sông Đồng Nai

Bồn trung gian

Hình III.6: Phương án xử lý nước thải của Dự án

 Thuyết minh sơ đồ công nghệ:

Song chắn rác: Nước thải sau bể tự hoại cũng như các loại nước thải từ các hoạt
động khác phát sinh đều được thu gom toàn bộ vào hệ thống thu gom nước thải, từ đây
nước thải chảy vào hố thu của hệ thống XLNT tập trung. Trước khi vào hố thu nước
thải chảy vào song chắn rác để tách toàn bộ rác có kích thước lớn nhằm bảo vệ bơm và
đường ống. Rác sẽ được thu gom chung với rác sinh hoạt của dự án.

Hố thu: Toàn bộ nước thải sinh hoạt của Dự án sẽ được dẫn về hố thu. Từ đây,
nước thải được bơm vào hệ thống nhằm tận dụng tối đa chiều cao xử lý của cụm bể.
Trong hố thu lắp 2 bơm chìm luân phiên hoạt động, bơm nước thải vào bể điều hòa.
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Trường hợp phao báo đầy hai bơm chạy cùng lúc nhằm đảm bảo cho hố thu không bị
tràn.

Bể điều hòa: Nước thải từ bể thu gom sẽ được dẫn về bể điều hòa. Bể điều hòa có
tác dụng điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải, tránh hiện tượng quá tải vào các giờ
cao điểm, giúp hệ thống xử lý làm việc ổn định, đồng thời giảm kích thước các công
trình đơn vị tiếp sau. Tại đây tiến hành châm H2SO4 hoặc NaOH để trung hòa nồng độ
pH có trong nước thải.

Bể Anoxic: Bể Anoxic có tác dụng loại bỏ Nitơ trong nước thải dưới tác dụng của
vi sinh vật thiếu khí. Tại đây Nitrat trong nước thải được chuyển hóa thành Nitơ không
khí và thoát ra ngoài.

Bể Anoxic là bể quan trọng trong quá trình xử lý Nitơ trong nước thải bằng
phương pháp sinh học. Công nghệ khử Nitơ trong nước thải bằng phương pháp sinh
học phổ biến nhất hiện nay là: Nitrat hóa và khử Nitrat, diễn biến của quá trình này
như sau:

- Nitrat hóa là một quá trình tự dưỡng (năng lượng cho sự phát triển của vi khuẩn
được lấy từ các hợp chất oxy hóa của Nitơ, chủ yếu là Amoni). Ngược với các vi
sinh vật dị dưỡng, các vi khuẩn Nitrat hóa sử dụng CO2 (dạng vô cơ) hơn là các
nguồn Cacbon hữu cơ để tổng hợp sinh khối mới. Sinh khối của các vi khuẩn
Nitrat hóa tạo thành trên một đơn vị của quá trình trao đổi chất nhỏ hơn nhiều lần
so với sinh khối tạo thành của quá trình dị dưỡng.

- Quá trình Nitrat hóa từ Nitơ Amoni được chia làm hai bước và có liên quan tới hai
loại vi sinh vật, đó là vi khuẩn Nitrosomonas và vi khuẩn Nitrobacter. Ở giai đoạn
đầu tiên, Amoni được chuyển hóa thành Nitrit và bước thứ hai Nitrit được chuyển
thành Nitrat:

Bước 1: NH4-+ 1,5O2 →NO2- + 2H+ + H2O

Bước 2: NO2- + 0,5O2 → NO3-

- Các vi khuẩn Nitrosomonas và vi khuẩn Nitrobacter sử dụng năng lượng lấy từ
các phản ứng trên để tự duy trì hoạt động sống và tổng hợp sinh khối. Có thể tổng
hợp quá trình bằng phương trình sau:

NH4++ 2O2 →NO3- + 2H+ + H2O (*)

- Cùng với quá trình thu năng lượng, mốt số ion Amoni được đồng hóa vận chuyển
vào trong các mô tế bào. Quá trình tổng hợp sinh khối có thể biểu diễn bằng
phương trình sau:

4CO2 + HCO3- + NH4++H2O→ C5H7NO2 + 5O2

Bể Aerotank: Bể Aerotank có nhiệm vụ xử lý các chất hữu cơ còn lại trong nước
thải. Trong bể Aerotank diễn ra quá trình oxy hóa các chất hữu cơ hòa tan và dạng keo
trong nước thải dưới sự tham gia của vi sinh vật hiếu khí. Trong bể Aerotank có hệ
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thống sục khí trên khắp diện tích bể nhằm cung cấp oxy, tạo điều kiện thuận lợi cho vi
sinh vật hiếu khí sống, phát triển và phân giải các chất ô nhiễm. Vi sinh vật hiếu khí sẽ
tiêu thụ các chất hữu cơ dạng keo và hòa tan có trong nước để sinh trưởng. Vi sinh vật
phát triển thành quần thể dạng bông bùn dễ lắng gọi là bùn hoạt tính. Khi vi sinh vật
phát triển mạnh, sinh khối tăng tạo thành bùn hoạt tính. Hàm lượng bùn hoạt tính nên
duy trì ở nồng độ khoảng 2.500 - 4.000 mg/l; do đó một phần bùn lắng tại bể lắng sẽ
được bơm tuần hoàn trở lại vào bể Aerotank để đảm bảo nồng độ bùn nhất định trong
bể.

Tại đây, nước thải được phân hủy hiếu khí. Bùn họa tính lơ lửng cùng với hệ
thống thối khí oxy được phân phối đồng đều làm tăng khả năng xáo trộn và tiếp xúc
giữa bùn, nước thải và oxy. Nhờ vậy, hiệu quả xử lý cao hơn.

Để đảm bảo hiệu quả của quá trình xử lý. Nồng độ oxy hòa tan của nước thải
trong bể sinh học cần được luôn luôn suy trì ở giá trị lớn hơn 2 mg/l bằng các đĩa phân
phối khí tinh được bố trí đều dưới đáy bể, với các bọt khí li ti sẽ đem Oxy đi đến toàn
bộ thể tích bể. Vi sinh vật hiếu khí sẽ chuyển hóa chất hữu cơ thành biomass, CO2,
H2O và các dạng vật chất khác.

Một phần bùn hoạt tính trong bể lắng được tuần hoàn trở lại bể Aerotank nhằm
duy trì nồng độ bùn cần thiết trong bể sinh học hiếu khí và để hiệu quả xử lý không bị
giảm.

Quá trình phân hủy chất hữu cơ trong vể sinh học hiếu khí diễn ra như sau:

- Đồng hóa:

CxHyOzN + O2 → CO2 + H2O + NH3 + năng lượng

- Dị hóa:

CxHyOzN + năng lượng → C5H7NO2 (tế bào chất)

- Tự phân hủy:

CxHyOzN + (x + y/4 + z/3 + 3/4)O2 → xCO2 + [(y - 3)/2]H2O + NH3 + năng lượng

Quá trình phân hủy Nitơ trong bể sinh học hiếu khí diễn ra như sau:

55NH4+ + 76O2 + 5CO2 → C5H7NO2 + 54NO2- + 52H2O + 109H+

400NO2- + 195O2 + NH3 + 2H2O + 5CO2 → C5H7NO2 + 400NO3-

Quá trình phân hủy lưu huỳnh trong bể sinh học hiếu khí diễn ra như sau:

H2S + 2O2 → SO42- + 2H+ + ∆H

Nước sau khi ra khỏi bể sinh học sẽ tự chảy theo sự chênh lệch áp sang bể lắng
sinh học để tiếp tục quá trình xử lý. Trong suốt quá trình, một lượng xác định hỗn hợp

Nitrosomonas

Nitrobacter
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nước bùn tại đầu cuối của bể Aerotank được tuần hoàn lại bể Anoxic để nâng cao hiệu
quả xử lý Nitơ trong nước thải.

Bể lắng: Tử bể Aerotank, nước thải chảy sang bể lắng sinh học. Nước thải sau xử
lý sinh học có mang theo bùn hoạt tính cần phải loại bỏ trước khi thải vào các bể tiếp
theo, vì vậy bể lắng này có nhiệm vụ lắng và tách bùn hoạt tính ra khỏi nước thải.
Nước sạch được thu đều trên bề mặt bể lắng thông qua máng tràn răng cưa về bể trung
gian. Bùn lắng một phần được hoàn lưu định kỳ về bể Aerotank và một phần (bùn dư)
được đưa về bể chứa bùn.

Bể khử trùng: Chlorine dược châm định lượng vào bể khử trùng nhằm loại bỏ vi
sinh vật trong nước thải thông qua việc làm rối loạn cơ chế trao đổi chất của vi sinh
vật.

Bồn lọc áp lực: Bể trung gian chứa nước cho quá trình lọc áp lực nhằm loại bỏ
các chất rắn lơ lửng trong nước thải không lắng được tại bể lắng nhằm đảm bảo yêu
cầu về chất rắn lơ lửng trong nước thải. Khi nước thải qua thiết bị lọc, các chất rắn lơ
lửng được giữ trên bề mặt vật liệu lọc, nước xuyên qua bề mặt vật liệu lọc, về bể khử
trùng. Sau bể khử trùng nước thải sẽ đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, K = 1,0;
trước khi thải ra môi trường.

Bể chứa bùn: Bể chứa bùn có nhiệm vụ tách 1 phần nước ra khỏi bùn và chứa
bùn, Phần nước tách ra được chảy về bể điều hòa để tái xử lý.

Xử lý bùn: Phân bùn giữ trong bể theo định kỳ sẽ được đơn vị chức năng đến thu
gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. Thời gian hút bùn khoảng 3 tháng / lần
hoặc khi đầy.

 Lượng hóa chất sử dụng cho HTXL nước thải (Chlorine):

- Theo TCVN 7957 - 2008 liều lượng Chlorine hoạt tính cho nước thải sau khi đã
xử lý sinh học không hoàn toàn là 5 g/m3.

- Tổng khối lượng Chlorine sử dụng trong một ngày: 5 g/m3 × 150 m3/ngày = 0,75
kg/ngày.

 Thông số kỹ thuật của HTXL nước thải 165 m3/ngày:

Bảng III.3: Danh mục thông số của HTXL nước thải

STT
Tên hạng
mục Vật liệu Kích thước

Thời
gian lưu

(h)

Thể tích
(m3)

1 Hố thu
Bê tông cốt thép, sơn
chống thấm bên trong

Sâu: 5m

Diện tích: 0,7 m2

Dày: 250mm

0,51 3,5
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STT
Tên hạng
mục Vật liệu Kích thước

Thời
gian lưu

(h)

Thể tích
(m3)

2 Bể điều hòa
Bê tông cốt thép, sơn
chống thấm bên trong

Diện tích: 8,6 m2

Sâu: 5m

Dày: 250mm

6,25 43

3 Bể Anoxic
Bê tông cốt thép, sơn
chống thấm bên trong

Sâu: 5m

Diện tích: 4,85m2

Dày: 250mm

3,53 24,25

4
Bể
Aerotank

Bê tông cốt thép, sơn
chống thấm bên trong

Sâu: 5m

Diện tích: 8,7m2

Dày: 250mm

6,33 43,5

5 Bể lắng Bê tông cốt thép, sơn
chống thấm bên trong

Sâu: 5m

Diện tích: 5m2

Dày: 250mm

3,64 25

6
Bể khử
trùng

Bê tông cốt thép, sơn
chống thấm bên trong

Sâu: 5m

Diện tích: 1,1m2

Dày: 250mm

0,8 5,5

7 Bể trung
gian

Bê tông cốt thép, sơn
chống thấm bên trong

Sâu: 5m

Diện tích: 0,62m2

Dày: 250mm

0,45 3,1

8
Bể chứa
bùn

Bê tông cốt thép, sơn
chống thấm bên trong

Sâu: 5m

Diện tích: 3,1m2

Dày: 250mm

- 15,5

9 Nhà điều
hành

Nền bê tông cốt thép,
mái lợp tole, diện tích
14,4 m2

Trần cao: 3m - -

Nguồn: Công ty TNHH Hoàng Hùng, 2022.
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Ghi chú: Thể tích bể = lưu lượng nước thải/24 × thời gian lưu nước (thời gian xả
thải 24h/ngày).

Bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải được đính kèm trong phụ lục.

 Danh mục máy móc thiết bị của HTXL nước thải 165 m3/ngày:

Bảng III.4: Danh mục máy móc thiết bị của HTXL nước thải

STT Tên hạng mục Tên thiết bị
Đơn
vị

Số
lượng

1 Hố thu

1.1 Thiết bị lược rác
Vật liệu:inox304

Dạng rổ, khe lược rác
D=5mm

Cái 1

1.2 Bơm nước thải

Loại: bơm chìm

Điện: 1,5
kW/380V/3pha/50Hz

Lưu lượng: 12 m3/h

H=7m

Cái 2

1.3 Phao đo mực nước bể thu
gom

Loại: phao cơ Cái 1

2 Bể điều hòa

2.1 Bơm nước thải

Loại: bơm chìm

Điện: 0,75
kW/380V/3pha/50Hz

Lưu lượng: 7 m3/h

H=6m

Cái 2

2.2 Phao đo mực nước bể điều
hòa

Loại: phao cơ Cái 1

2.3 Hệ thống đĩa phân phối khí Kiểu: đĩa, bọt khí khô Hệ 1

3 Bể Anoxic

3.1 Máy khuấy chìm Loại: nhúng chìm Cái 1
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STT Tên hạng mục Tên thiết bị Đơn
vị

Số
lượng

Điện: 0,75
kW/380V/3pha/50Hz

4 Bể Aerotank

4.1 Máy thổi khí

Kiểu robot

Lưu lượng:1,5 m3/h

H=5m

Cái 2

4.2 Hệ thống đĩa phân phối khí Kiểu: đĩa, bọt mịn hệ 1

4.3 Bơm tuần hoàn

Loại: bơm chìm

Điện: 0,75
kW/380V/3pha/50Hz

Lưu lượng: 10 m3/h

H=6m

Cái 2

4.4 Phao đo mực nước bồn hóa
chất Loại: phao cơ Cái 1

5 Bể lắng

5.1
Máng răng cưa thu nước,
chắn bọt

Vật liệu: SS304/uPVC

Độ dày 1-2mm
Bộ 1

5.2 Ống trung tâm
Vật liệu: SS304/uPVC

Độ dày 1-2mm
Bộ 1

5.3 Bơm bùn

Loại: bơm chìm

Điện: 0,75
kW/380V/3pha/50Hz

Q=7m3/h

H=6m

Cái 2

6 Bể khử trùng

6.1 Bơm hóa chất khử trùng Loại: bơm màng Cái 2
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STT Tên hạng mục Tên thiết bị Đơn
vị

Số
lượng

Điện: 45 W/220V/1pha/50Hz

Q=50l/h, H=1 bar

6.2
Bồn chứa hóa chất khử
trùng

Vật liệu: PE

Thể tích 500 lít
Bồn 1

7 Bồn lọc áp lực

7.1 Bơm lọc

Loại: bơm trục ngang

Điện: 3 kW/380V/3pha/50Hz

Q=8m3/h, H =28m

Cái 2

7.2 Bồn lọc áp lực

Kiểu: đứng

Vật liệu: thép, sơn epoxy

Kích thước: DxH=0,9x2m

Bồn 2

7.3
Đồng hồ đo lưu lượng
nước thải sau xử lý

Kiểu cơ

Nối bích

Vật liệu: gang

bộ 1

8 Bộ xử lý mùi hôi từ HTXL nước thải

8.1 Quạt hút

Loại: ly tâm

Lưu lượng: 1.100 m3/h

Công suất: 1,1
kW/380V/50Hz

Áp: 1.500 Pa

Cái 1

8.2 Tháp xử lý mùi

Vật liệu: thép, sơn epoxy

Kích thước: DxH=0,5x2m

Vật liệu hấp phụ: than hoạt
tính

Cái 1

9 Hệ thống đường ống, van kỹ thuật

9.1 Hệ thống đường ống van Vật liệu: uPVC, gang Hệ 1
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STT Tên hạng mục Tên thiết bị Đơn
vị

Số
lượng

kỹ thuật thống

9.2
Hệ thống điện điều khiển
và hệ thống điện động lực

Vỏ tủ: thép, sơn tĩnh điện

Thiết bị điện: MCCB, MCB,
contactor, relay nhiệt;…

Đền báo, công tắc chuyển
mạch, relay trung gian…

Cáp điện: Cadivi, cadisun.
lion

Hệ
thống 1

Nguồn: Công ty TNHH Hoàng Hùng, 2022.

 Ưu nhược điểm của HTXL nước thải:

Ưu điểm:

- Công nghệ: áp dụng công nghệ xử lý sinh học truyền thống, đã và đang sử dụng
rộng rãi ở các nước phát triển và việt Nam, đặc biệt là cho nước thải sinh hoạt.

- Hiệu quả xử lý nước thải cao, chất lượng nước thải sau xử lý ổn định.

- Xây dựng: Chi phí đầu tư xây dựng công trình phù hợp, các bể được thiết kế liên
kết với nhau thành vụm bể nên tiết kiệm được diện tích và chi phí đầu tư xây
dựng.

- Thiết bị động lực được sử dụng rộng rãi, dễ dàng thay thế bảo trì, sửa chữa (tất cả
các thiết bị chính đều hoạt động ở dạng 1 hoạt động 1 dự phòng. Chi phí thiết bị
phù hợp.

- Vận hành đơn giản, khắc phục sự cố vận hành nhanh chóng, chi phí vận hành thấp.

- Có khả năng vận hành trong điều kiện thấp tải (trong trường hợp hệ thống XLNT
xây dựng xong, lượng nước thải ít) và trong trường hợp cao tải (vượt thông số
thiết kế đầu vào đến 10%).

- Dễ dàng cho việc nâng cấp hệ thống (khi cần thiết). Do bể được xây dựng lớn hơn
so với các công nghệ khác.

- Quản lý vận hành đơn giản, hiệu quả, dễ dàng.

Nhược điểm:

- Chi phí đầu tư ban đầu cao. Diện tích xây dựng lớn.

- Dễ phát sinh mùi hôi do hoạt động phân giải các hợp chất hữu cơ ô nhiễm trong
nước thải.
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- Yêu cầu nhân viên vận hành phải có kinh nghiệm về vận hành HTXL nước thải
bằng công nghệ vi sinh, có kiến thức về các chủng vi sinh.

- Thời gian để khắc phục sự cố vi sinh (nếu có) diễn ra lâu hơn.

2. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI

2.1. Đối với bụi, khí thải phát sinh từ khu vực công cộng

Để đảm bảo hạn chế tác động tiêu cực do bụi và khí thải từ khu vực công cộng
(đường giao thông, vỉa hè, …) Chủ Dự án áp dụng các biện pháp sau:

- Trồng cây xanh có tán dày và có thể hấp thụ bức xạ mặt trời, điều hòa các yếu tố
vi khí hậu, chống ồn, hấp thụ khói bụi và những hỗn hợp khí như SO2, CO2, hợp
chất chứa Nitơ, Photpho, các yếu tố vi lượng độc hại khác như Pb, Cu, Fe, …

- Toàn bộ đường nội bộ được trải nhựa, thường xuyên vệ sinh quét dọn, khi cần
thiết sẽ phun nước rửa đường tạo ẩm đường nội bộ nhằm giảm bụi phát sinh và
phát tán do các phương tiện giao thông như xe tải, xe con, xe máy vận chuyển qua
lại trong khu vực.

- Định kỳ nạo vét, thông hố ga và cống rãnh đảm bảo hệ thống thoát nước mưa và
nước thải không bị tắc nghẽn, định kỳ 6 tháng/lần. Đối với rác thải tại các thùng
rác tập kết cũng được thu gom hàng ngày giảm khả năng phân hủy vi sinh yếm
khí gây mùi hôi.

2.2. Đối với khí thải phát sinh từ quá trình đun nấu

- Sử dụng nhiên liệu sạch để sử dụng trong hoạt động nấu ăn.

- Hoạt động nấu nướng của người dân làm phát sinh khí thải không nhiều, thời gian
tác động lại ngắn. Hơn nữa, mỗi căn hộ được thiết kế theo tiêu chuẩn, đảm bảo về
thông thoáng có cửa sổ, độ chiếu sáng thích hợp. Bên cạnh đó, tại khu vực nấu
nướng mỗi hộ dân sẽ trang bị cho mình chụp hút, máy quạt, máy điều hòa nhiệt
độ, … Vì thế, tác động bởi các khí thải phát sinh hoàn toàn được giam thiểu
không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân.

2.3. Đối với khí thải, mùi từ hệ thống thoát nước và HTXL nước thải tập trung

- Hệ thống cống thoát nước được xây dựng là hệ thống cống kín. Tại các miệng
cống thoát nước mưa có song chắn chất thải rắn, tránh tình trạng chất thải rắn làm
bít miệng cống và làm tắc đường ống.

- Có kế hoạch thường xuyên nạo vét các hố ga, định kỳ 6 tháng/lần.

- Tại các công trình đơn nguyên của hệ thống xử lý sử dụng máy sục khí tạo khả
năng phát tán khí tốt.

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải hiệu quả và tránh gây ra hiện tượng phân hủy
kỵ khí gây ô nhiễm môi trường và mỹ quan khu vực.
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- Hệ thống xử lý nước thải sẽ được thiết kế kín, không có máy ép bùn, xây dựng
ngầm dưới đất sâu 5m và bố trí các bể phù hợp đảm bảo các bể phát sinh mùi sẽ
nằm giữa, các bể phát sinh ít mùi nằm ngoài, xung quanh hệ thống trồng hành
lang cây xanh cách ly để điều hòa, giảm thiểu khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý
nước thải và tạo mỹ quan cho các khu vực xung quanh (Theo QCVN
01:2008/BXD).

- Bố trí nhân viên có chuyên môn vận hành hệ thống xử lý nước thải.

- Thường xuyên lấy mẫu kiểm tra nồng độ nước thải đầu ra nhằm đảm bảo chất
lượng nước thải không vượt quá chuẩn. Nếu có chỉ tiêu nào vượt cần xem xét
nguyên nhân từ bể nào hoạt động không hiệu quả, hay có thiết bị hư hỏng để khắc
phục ngay.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì thiết bị của hệ thống như đường ống, máy bơm,
máy thổi khú nhằm phát hiện kịp thời hư hỏng và sữa chữa.

- Các bể xử lý nước thải được xây dựng có nắp đan đậy kín, lắp đặt hệ thống xử lý
mùi, vị trí đặt trong nhà điều hành.

- Quạt hút được bố trí trong nhà điều hành để hút toàn bộ khí có mùi trong các bể
cũng như trong nhà điều hành (trong trường hợp mở nắp thăm bảo trì hoặc phát
hiện nhà điều hành có mùi). Toàn bộ khí được thổi vào tháp xử lý mùi, tại đây các
khí gây mùi được hấp thụ bằng than hoạt tính, sau đó khí sạch được thoát lên mái
nhà điều hành.

- Quy trình xử lý mùi: Mùi phát sinh từ các bể → đường ống dẫn → quạt hút →
tháp hấp phụ bằng than hoạt tính → khí sạch thoát ra ống thải cao 2m so với mái
nhà điều hành.

- Thuyết minh: mùi hôi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải chủ yếu là H2S và
NH3 được thu gom bằng quạt hút ly tâm qua các đường ống dẫn về tháp hấp phụ
bằng than hoạt tính, tại đây, khí đi vào từ dưới lên tiếp xúc với vật liệu hấp phụ
than hoạt tính sẽ giữ lại các loại khí có mùi, khí sạch sẽ thoát ra ngoài theo đường
ống thải. Khí sau xử lý đạt QCVN 06:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

- Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý mùi

Bảng III.5: Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý mùi

STT Tên hạng
mục

Quy cách Đơn
vị

Số
lượng

1. Tháp hấp phụ Hình trụ: DxH= 0,5x2m

Tháp có cửa kỹ thuật để bảo trì thay thế
bộ 1
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STT Tên hạng
mục

Quy cách Đơn
vị

Số
lượng

than

Thời gian lưu khí tối thiểu: 2,5s

Vật liệu: Thép sơn epoxy 2 lớp

Than hoạt tính thay 3 tháng/lần

2.
Quạt hút ly

tâm

Công dụng: hút khí và đẩy khí vào ra tháp
xử lý

Công suất: 1,1 kW/380V/50Hz

Loại ly tâm

Lưu lượng: 1.100 m3/h

Áp: 1.500Pa

bộ 1

3. Ống thải
Ống uPVC cao qua nóc nhà điều hành
02m

Kích thước: D200mm
hệ 1

4. Hệ thống ống
thu gom

Ống PVC thu gom khí từ bể xử lý vào
quạt hút

Kích thước: D150-200 mm
hệ 1

Nguồn: Công ty TNHH Hoàng Hùng, 2022.

Toàn bộ hệ thống được vận hành liên tục và ổn định 24/24.

Nhân viên chuyên môn vận hành và theo dõi hệ thống hàng ngày bao gồm kiểm
tra máy móc thiết bị và hoạt động của hệ thống để kịp thời kiểm tra sửa chữa đảm bảo
hệ thống vận hành liên tục và ổn đình.

2.4. Đối với mùi hôi khu vực chứa rác

Đối với rác thải sinh hoạt, Chủ dự án thực hiện nghiêm túc và đầu tư đầ đủ các
biện pháp quản lý chặt chẽ từ quá trình thu gom, lưu chứa và vận chuyển, xử lý rác
ngay trong ngày, tránh tình trạng ứ đọng rác thải lâu ngày.

Dự án không bố trí các điểm tập kết rác tập trung để thu gom rác. Rác được đơn vị
vệ sinh thu gom trực tiếp tại các thùng chứa rác trên các tuyến đường nội bộ khu dân
cư và mang đi xử lý trong ngày. Ngoài ra, các thùng rác đều có nắp đậy và được bố trí
các vị trí hợp lý nên sẽ hạn chế được mùi hôi phát tán ra môi trường xung quanh.

3. CÔNG TRÌNH LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG
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3.1. Chất thải rắn sinh hoạt

Chủ đầu tư không bố trí các điểm tập kết rác trong khuôn viên khu dân cư để thu
rác (do mùi hôi phát sinh tại các khu tập kết rác ảnh hưởng tới sinh hoạt của người
dân). Rác được đơn vị vệ sinh thu gom trực tiếp tại các thùng chứa rác có nắp đậy kín
trên các tuyến đường nội bộ khu dân cư và mang đi xử lý với tần suất 1 lần/ngày.

Việc thu gom, xử lý rác thải được thực hiện theo đúng Quy định quản lý chất thải
rắn theo Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi
tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường. Quy trình được thể hiện trong hình dưới
đây:

CTR Khu nhà ở

Các hộ dân tự phân loại

Các hộ dân tự trang bị thùng rác

Hợp đồng với các đơn vị chức năng
đến vận chuyển xử lý theo quy định

Hình III.7: Quy trình thu gom rác trong Khu nhà ở Tân Hiệp

Hiện nay việc phân loại và thu gom CTR trong các khu nhà ở, khu dân cư là rất
khó khăn do ý thức của người dân chưa cao nên chủ đầu tư sẽ phối hợp với ban quản
lý dự án thực hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân thực hiện phân loại rác
thải tại nguồn. Trong trường hợp ý thức người dân kém hoặc thiếu hiểu biết dẫn đến
tình trạng lẫn lộn CTNH và CTR sinh hoạt thì quá trình thu gom các nhân viên vệ sinh
sẽ đưa các túi chất thải về đúng vị trí chứa theo quy định để tiện thu gom và xử lý an
toàn.

Toàn bộ chất thải rắn phát sinh trong khu nhà ở phải tiến hành phân loại tại nguồn
trong khâu tồn trữ trước khi được thu gom, vận chuyển và xử lý theo qui định. Vì vậy,
dụ án sẽ thực hiện chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn.

 Thực hiện phân loại tại nguồn

Chương trình phân loại rác tại nguồn tại Dự án được xây dựng phù hợp với
chương trình chung của tỉnh Bình Dương theo hướng dẫn tại quyết định số 458/QĐ-
UBND ngày 28/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Chất thải sẽ được phân ra làm 02 loại: Chất thải có khả năng phân hủy (hữu cơ),
chất thải còn lại:
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- Chất thải có khả năng phân hủy (hữu cơ): Rau quả, vỏ trái cây, đồ ăn dư thừa, …

- Chất thải còn lại: Carton, giấy sạch các loại, bao nilon sạch, chai pet, chai thủy
tinh...

Quy định màu sắc đối với các phương tiện tồn trữ rác: Màu xanh đối với rác có
khả năng phân hủy (hữu cơ) và màu cam đối với tất cả rác còn lại.

 Dung tích và màu sắc trang thiết bị

Dung tích:

- Đối với hộ gia đình có thể sử dụng các thùng có kích thước: 10L, 15L, 20L, ...

- Đối với nhà mẫu giáo có thể sử dụng các thùng có kích thước: 15L, 20L, 50L,…

- Đối với khu vực công viên có thể sử dụng các thùng có kích thước: 10L, 15L,
20L, ...

Màu sắc:

- Đối với rác có khả năng phân hủy (hữu cơ): thùng màu xanh lá cây.

- Đối với rác còn lại: thùng màu cam.

Trên mỗi thùng đều có logo và các hình ảnh minh họa loại chất thải sẽ được bỏ
vào thùng. Chủ đầu tư quy định màu sắc của thùng rác đối với các hộ dân để tránh gây
mất mỹ quan đô thị.

 Số lượng trang thiết bị chứa chất thải

Các hộ dân sẽ tự trang bị thùng rác có kích thước và màu sắc được quy định như
trên để thu gom chất thải mỗi ngày.

 Phương án thu gom và vận chuyển

Đối với khu nhà ở

- Mỗi nhà sẽ tự đầu tư thùng rác riêng để tạm chứa rác. Rác thải từ các thùng rác
các hộ dân phải được gói kín trong bao nilon tránh rơi vãi.

- Lượng chất thải này được đơn vị có chức năng định kỳ đến thu vận chuyển đến
nơi xử lý theo đúng quy định với tần suất 1 lần/ngày.

Đối với nhà mẫu giáo

- Dọc các hành lang bên trong trường mẫu giáo sẽ bố trí các thùng 80L để thu gom
rác hữu cơ và vô cơ, bên ngoài đường nội bộ của trường được bố trí các thùng
chứa 120L. Lượng rác thải này cũng được nhân viên vệ sinh thu gom và tập kết
rác tại khu vực lưu trữ chất thải sinh hoạt có diện tích 10 m2 trong khuôn viên
trường cạnh khu vực để xe máy của trường học và đơn vị có chức năng định kỳ
đến thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng quy định với tần suất 1 lần/ngày.

Đối với bùn
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Đối với bùn phát sinh từ các bể tự hoại và bùn từ HTXL nước thải tập trung đều
sinh ra từ quá trình xử lý sinh học mang tính chất không nguy hại sẽ được chủ dự án
thuê các đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định. Bùn phát sinh từ
bể tự hoại dự kiến 14,3 kg/ngày, bùn từ hệ thống XLNT ước tính khoảng 25,5 kg.ngày.
Thời gian thu gom bùn từ bể tự hoại 6 tháng/lần. Thời gian thu gom bùn từ hệ thống
XLNT là 3 tháng/lần hoặc khi bể chứa bùn đầy.

3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường

Dự án chỉ phát sinh CTR sinh hoạt.

4. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Đối hộ gia đình: Tại từng hộ gia đình, chất thải nguy hại sẽ được tách riêng với
các thành phần không nguy hại. Khi có chất thải phát sinh, người dân sẽ mang trực
tiếp đến nhà chứa chất thải nguy hại..

Đối với khu trường học mẫu giáo: Chất thải nguy hại phát sinh từ trường học
được nhân viên vệ sinh tách riêng với các chất thải khác. Lượng chất thải này được thu
gom vào khu vực lưu trữ chất thải nguy hại được bố trí trong khuôn viên trường học.

Chất thải nguy hại được thu gom vào các thùng chứa CTNH chuyên dụng. Ứng
với mỗi loại CTNH sẽ được đánh mã, đánh nhãn CTNH trên từng thùng riêng biệt và
tập trung về khu vực chứa lưu trữ chất thải nguy hại với diện tích 6 m2 tại khu chứa
chất thải nguy hại đặt tại phía đông nam dự án. Kho chứa được xây dựng với nền
BTCT, có mái che, tường rào bao quanh có bố trí cửa khóa ra vào, nền xi măng.

Việc thu gom, lưu trữ và xử lý chất thải được thực hiện theo đúng quy định của
pháp luật theo Luật BVMT năm 2020 và nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định một số
điều của luật bảo vệ môi trường. Định kỳ 02 tháng/lần sẽ có Đơn vị thu gom có chức
năng đến thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng quy định.

Vận chuyển, xử lý:

- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy
hại để vận chuyển, xử lý lượng chất thải này.

- Thực hiện lưu giữ các chứng từ, nộp chứng từ và lập báo cáo công tác bảo vệ môi
trường cho các cơ quan chức năng theo quy định.

Ngoài ra, chủ dự án thực hiện các biện pháp sau :

- Nghiêm cấm việc để các vật dụng có khả năng cháy nổ vào thùng rác công cộng,
cấm sử dụng thuốc lá, lửa cạnh các thùng rác.

- Các thùng rác công cộng được làm vệ sinh thường xuyên hàng ngày. Tất cả các
phương tiện vận chuyển chất thải đảm bảo tuyệt đối an toàn, không rơi vãi trên
đường vận chuyển, xe có bạt che phủ, tránh để chất thải bị gió thổi bay.

5. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG
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Tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động trong khu nhà ở khó kiểm soát song mức độ
ồn không quá cao. Tuy nhiên, để giảm thiểu đến mức thấp nhất những tác động do
tiếng ồn gây ra, Ban quản lý dự án sẽ đặt ra các nội quy về hoạt động của các khu dịch
vụ thương mại, … nhằm đảm bảo sự yên tĩnh cho các hộ dân xung quanh và khu căn
hộ của Dự án.

Tiếng ồn từ các phương tiện lưu thông ra vào Dự án: chủ yếu tập trung vào giờ
cao điểm như: buổi sáng khi đi làm và buổi chiều khi trở về nhà. Biện pháp chống ồn
được áp dụng ở đây là trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên dự án. Các dãy cây xanh
sẽ có tác dụng làm phản xạ âm, do đó làm giảm bớt mức ồn trong khuôn viên Dự án.

Thiết kế điểm giảm tốc để hạn chế tốc độ lưu thông, đặt các biển báo quy định tốc
độ trong khu vực dự án.

Tiếng ồn từ các thiết bị xử lý nước thải, khí thải bao gồm: bơm, máy thổi khí, quạt
hút mùi… Thiết bị tạo ra tiếng ồn vượt tiêu chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT - Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn là máy thổi khí. Để hạn chế tiếng ồn, chủ đầu tư
đầu tư máy thổi khí có vòng tua thấp để tiếng ồn phát ra thấp, đồng thời máy được đặt
trong nhà điều hành có cửa chống ồn.

Ngoài ra, quạt hút mùi cũng gây ồn tuy nhiên tiếng ồn nhẹ do công suất quạt nhỏ
1,1 kW, và được đặt trong nhà điều hành nên tiếng ồn cũng được hạn chế.

6. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

6.1. Đối với nước thải

6.1.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sự cố bể tự hoại

Thường xuyên theo dõi hoạt động của bê tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ,
tránh các sự cố có thể xảy ra như:

- Thường xuyên thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu.

- Tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn
cho nhà vệ sinh.

- Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu.

6.1.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, ứng phó sự cố từ HTXL nước thải

 Sự cố cháy nổ:

Việc xảy ra cháy nổ tại trạm xử lý nước thải chủ yếu là do nguyên nhân: cháy nổ
do khí mêtan, bồn hóa chất bị ăn mòn rỉ sét, chảy bơm nước thải, hệ thống điện bị sự
cố. Các biện pháp giảm thiểu tác động do cháy nổ HTXLNT được đưa ra là:

- Thiết kế vận hành tốt hệ thống sục khí trong quá trình xử lý hiếu khi để hạn chế
tối đa việc hình thành các vùng yếm khí trong nước thải, tránh tạo ra khí mêtan
không mong muốn.
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- Kiểm soát tốt tuần hoàn bùn hoạt tính và bùn dư sẽ giảm thiểu lượng bùn thải xử
lý dẫn tới giảm lượng chất hữu cơ trong bùn bị phân hủy yếm khí trong quá trình
xử lý bùn, giảm lượng khí mêtan phát sinh.

- Kiểm tra các hệ thống thoát khí trong các bể nước thải.

- Kiểm tra bồn chứa hóa chất thường xuyên để tránh hiện tượng rò rỉ, phát nổ bồn
hóa chất.

- Kiểm tra thường xuyên các role, không để máy bơm hoạt động trong tình trạng
không có nước.

- Duy tu bảo dưỡng thường xuyên hệ thống điện cung cấp cho trạm xử lý.

- Trang bị các thiết bị PCCC tại HTXL nước thải.

 Sự cố khác trong quá trình vận hành

Bảng III.6. Các sự cố thường gặp và cách khắc phục

STT Hiện tượng Nguyên nhân Cách khắc phục

1 Bơm chìm
nước thải
không hoạt
động

Chưa cấp điện cho bơm

Nước trong bể quá ít

Van máy bơm chưa mở

Bơm bị chèn vật lạ hay bị sự
cố

Đóng tất cả thiết bị điều
khiển bơm (CB, contactor,
công tắc mở bơm tại tủ
điện)

Chờ nước đầy

Mở van và điểu chỉnh van ở
vị trí thích hợp

Kiểm tra bơm để tìm cách
khắc phục

2 Máy ép bùn
không thể hoạt
động

Mạch điện rò rỉ hoặc bị trục
trặc

Áp suất không khí thấp hơn giá
trị thiết lập của công tắc áp
suất hoặc công tắc áp suất bị
trục trặc

Van an toàn bị đóng

Động cơ bị quá tải

Dây đai bị lệch hướng

Kiểm tra thay thế bộ phận bị
lỗi

Chờ đợi đến khi áp suất đạt
đến giá trị cài đặt hoặc thay
thế công tắc áp suất

Mở van an toàn đến giá trị
cài đặt

Chỉnh lại dây và thay thế
các phần bị lỗi
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STT Hiện tượng Nguyên nhân Cách khắc phục

Cầu chì bị cháy Thay thế cầu chì

3 Bánh bùn
không thể được
tách hoàn toàn
khỏi dây đai

Tấm gạt bùn bị biến dạng hoặc
bị mòn

Lò xo kết nối các tấm gạt bùn
mất tính đàn hồi

Dây đai bị uốn cong

Sửa chữa hoặc thay thế

Điều chỉnh hoặc thay thế lò
xo để có tính đàn hồi tốt

Điều chỉnh hoặc thay thế
dây đai mới

4 Bùn bị nghẹt
trong ống dẫn
bùn

Thể tích bùn vào lớn hơn công
suất thiết kế

Không thể làm sạch bùn tích
lũy trên đường ống

Điều chỉnh khối lượng bùn
đầu vào đúng thiết kế

Kiểm tra định kỳ đường
ống. Loại bỏ và làm sạch
bùn tích lũy trên đường ống

5 Bơm định
lượng hóa chất
không hoạt
động

Chưa cấp điện cho bơm

Có vật lạ nghẹt trong van của
đầu hút và đầu đẩy

Bị lọt khí vào

Đóng tất cả thiết bị điện
điều khiển bơm (CB,
contactor, công tắc mở bơm
tại tủ điện)

Vệ sinh đầu hút và đầu đẩy

Kiểm tra đệm và xả khí

6 Máy thổi khí Quá nóng và
tiếng ồn bất
thường

Hết dầu Cấp dầu vào

Bạc đạn bị
hư

Cấp dầu vào hoặc yêu cầu
nhà sản xuất kiểm tra

Công suất giảm Dây đai bị
đùn hoặc hư

Điều chỉnh hoặc thay thế

Bị nghẹt ở
bộ lọc khí

Vệ sinh

Các hạng mục chính cần kiểm tra hàng ngày

7 Bồn hóa chất Ăn mòn/Rò rỉ Kiểm tra giá đỡ, sơn bọc lại
những chỗ bị rỉ sét, tìm ra
nguyên nhân để sửa chữa

Kiểm tra mực hóa chất còn lại Kiểm tra và thêm hóa chất
vào bồn
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STT Hiện tượng Nguyên nhân Cách khắc phục

8 Van Rò rỉ Kiểm tra sự hư hỏng của các
con vít và các bộ phận bọc
bên ngoài, sửa chữa hoặc
thay thế

9 Kệ, giá đỡ Lỏng do rung động Xiết chặt bu lông lại

10 Thiết bị trong
tủ điện

Sự rung động hoặc vật lạ
vướng vào công tắc từ và role
bổ trợ.

Xiết chặt tiếp điểm, lấy vật
lạ ra và thay thế những bộ
phận nếu cần

Nổ cầu chì Kiểm tra công suất và tìm ra
nguyên nhân

Nhiệt độ tăng bất thường trong
tủ điện

Không quá 40℃. Nếu vượt
qua phải tìm hiểu nguyên
nhân

Mối nối không chặt Xiết chặt ốc nối

11 Song chắn rác Bị nghẹt rác Lấy chất thải ra

12 Nhiều chất rắn
lơ lửng cuốn
theo ra từ bể
lắng

Bùn dư không được xả hoặc
chất lượng bùn kém

Kiểm tra chất lượng bùn
trong bể bằng thông số
MLSS rồi quyết định lượng
bùn xả định kỳ mỗi ngày.

Vớt bùn nổi trên bề mặt
lắng.

Bảng III.7. Chu kỳ bảo dưỡng HTXL

STT Chu kỳ Hạng mục Biện pháp

1 4 năm Máy thổi khí

Thay bánh răng

Thay giảm âm đầu hút/giảm âm đầu đẩy

Kiểm tra/thay thế ngàm, khớp nối mềm

2 2 năm Máy thổi khí

Thay đệm

Thay ổ bi

Vệ sinh vỏ máy
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STT Chu kỳ Hạng mục Biện pháp

3 Hàng
năm

Thùng, bể Kiểm tra và sửa chữa ăn mòn, rò rỉ và hưn hỏng

Bơm máy
khuấy

Kiểm tra tình trạng mài mòn

Đại tu và thay thế các bộ phận nếu cần thiết

Nền móng Kiểm tra và sửa chữa những chỗ bị xói mòn, hư
hại

Máy thổi khí
Thay dây đai

Vệ sinh bộ phận giảm âm đầu hút

Bơm hóa chất Kiểm tra và sữa chữa thay thế các phụ kiện hư
hỏng

Tủ điện, các
thiết bị điện

Kiểm tra các thiết bị điện, độ cách điện dòng
điện, các mối nối của thiết bị trong tủ điện, kiểm
tra thiết bị định giờ

Ngắt CB tổng, làm vệ sinh tất cả các linh kiện
bên trong và bên ngoài bằng cọ khô

4 3 tháng

Bơm định
lượng

Thay nhớt hoặc mỡ tương ứng cho từng thiết bị
đối với tất cả các motor khuấy, bơm định lượng

Sơn lại các nơi bị rỉ sét

Kiểm tra các dây điện đấu vào máy

Máy thổi khí

Kiểm tra van an toàn

Kiểm tra cách điện của motor

Kiểm tra/xiết chặt các bu lông/mối nối

Kiếm tra sức căng của dây đai

Cấp dầu mỡ cho bánh răng, bạc đạn

Thay dầu mỡ

5 Hàng
tháng

Bơm chìm Vệ sinh sạch sẽ, kiểm tra các cánh quạt và rò rỉ
điện của bơm

6 2 tuần Bùn nổi bể lắng Vớt bùn nổi trên bể lắng

7 Hàng Máy thổi khí Theo dõi mức dầu
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STT Chu kỳ Hạng mục Biện pháp

tuần Theo dõi áp hoạt động của máy

Kiểm tra cường độ dòng điện

Kiểm tra tiếng ồn, rung động, nhiệt độ của máy

→ Trên đây là các biện pháp khắc phục khi trạm xử lý nước thải xảy ra các sự cố
nhằm giảm thiểu tối đa các hư hỏng của hệ thống. Nếu công tác duy tu, bảo trì hệ
thống được kiểm tra thường xuyên thì khả năng xảy ra sự cố với trạm xử lý có thể
giảm thiểu được 80%. Ngoài ra, với các biện pháp trên thì khi dự án xảy ra sự cố sẽ
không cần phải mất quá nhiều thời gian để sửa chữa hoặc thay thế.

 Trong quá trình vận hành thử nghiệm

Trong quá trình vận hành thử nghiệm HTXL nước thải, chủ dự án có trách nhiệm
thực hiện một số nội dung sau:

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường nơi triển khai dự án để
được kiểm tra, giám sát quá trình vận hành thử nghiệm.

- Phối hợp với tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường để
quan trắc chất thải (lấy mẫu tổ hợp), đánh giá hiệu quả trong từng công đoạn xử lý
và cả công trình xử lý chất thải. Việc quan trắc chất thải phải tuân thủ theo đúng
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường,
chất lượng. Việc quan trắc chất thải của các công trình xử lý chất thải thực hiện
theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Trong quá trình vận hành thử nghiệm HTXL nước thải của dự án, nếu nước thải
xả ra môi trường không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, gây ra sự cố môi
trường hoặc gây ô nhiễm môi trường, chủ dự án phải dừng ngay hoạt động vận hành
thử nghiệm và báo cáo kịp thời tới cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường nơi triển
khai dự án để được hướng dẫn giải quyết; chịu trách nhiệm khắc phục sự cố môi
trường, bồi thường thiệt hại và bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

 Phòng chống sự cố về hệ thống cấp nước, thoát nước

- Đường ống dẫn nước phải có đường cách ly an toàn, bố trí ở cao độ và vị trí phù
hợp để đảm bảo không chịu các lực tác động mạnh (từ phương tiện, thiết bị,..).

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống được
ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất.

- Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước.

6.2. Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ
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Việc bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cho dự án là một trong những vấn đề
hết sức quan trọng. Để hạn chế thiệt hại về người và của khi xảy ra sự cố cháy nổ, các
biện pháp phòng chống cháy nổ sẽ áp dụng là:

- Lắp đặt các họng cứu hoả theo tuyến đường nội bộ (bán kính cấp nước khoảng
150m).

- Hệ thống dẫn điện chiếu sáng thiết kế riêng biệt, tách rời khỏi các công trình khác
để dễ dàng sửa chữa, tránh chập cháy nổ.

- Sử dụng nhiên liệu gas để nấu nướng nên cần quản lý tốt khu nấu ăn, tránh để xì
gas.

Biện pháp phòng chống cháy nổ đối với một số trường hợp cụ thể:

 Cháy nổ do rò rỉ khí gas

Bước 1: Thay thế báo động khói tự động 10 năm một lần

- Sử dụng báo khói tự động cho công trình nhà ở, khu thương mại dịch vụ.

- Kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên.

Bước 2: Yêu cầu các hộ dân trong khu nhà ở trang bị bình chữa cháy và một số

thiết bị phòng chống cháy nổ.

- Đặt bình chữa cháy tại khu bếp, tại các nơi dễ xảy ra hỏa hoạn. Kiểm tra bình
chữa chảy mỗi tháng một lần, để bảo đảm nó vẫn sử dụng được khi xảy ra cháy.

- Thay thế bình chữa cháy sau 12 tháng và ngay sau khi sử dụng

Bước 3: Chú ý cẩn thận trong việc sử dụng bếp gas để nấu nướng

- Kiểm tra khóa van gas sau khi sử dụng.

- Bố trí khu bếp thông thoáng, bình ga được đặt xa các thiết bị có khả năng phát lửa.

 Cháy do dùng điện quá tải

Để tránh hiện tượng quá tải điện, các biện pháp sau sẽ được áp dụng:

- Khi thiết kế sẽ chọn tiết diện dây dẫn phù hợp với dòng điện.

- Những nơi cách điện bị dập, nhựa cách điện bị biến màu là những nơi dễ phát lửa
khi dòng điện quá tải cần được thay dây mới.

- Khi sử dụng mạng điện và các máy móc thiết bị phải có những bộ phận bảo vệ
như cầu chì, role...

 Phòng chống cháy do chập mạch

Để đề phòng chập mạch, các khu chức năng có thể áp dụng các biện pháp sau:

- Khi mắc dây điện, chọn và sử dụng thiết bị điện phải theo đúng tiêu chuẩn kỹ
thuật an toàn như dây điện trần phía ngoài nhà phải cách nhau 0,25m.
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- Nếu dây dẫn tiếp xúc với kim loại sẽ bị mòn, vì vậy cấm dùng đinh, dây thép để
buộc giữa dây điện.

- Các dây điện nối vào phích cắm, đui đèn... phải chắc và gọn, điện nối vào mạch rẽ
ở hai đầu dây nóng và nguội không được trùng lên nhau.

 Phòng chống chảy do nối dây không tốt (lỏng, hở)

Để phòng chống cháy do nối dây không tốt, các điểm nối dây phải đúng kỹ thuật.
Khi thấy nơi quấn băng dính bị khô và cháy sáng thì phải kiểm tra ngay và nối chặt lại
điểm nối. Không được co kéo dây điện hay treo các vật nặng lên dây. Đường dây dẫn
điện, các cầu chì, cầu dao không để bị gỉ, nếu bị gỉ thì nơi gỉ là nơi phát nhiệt lớn.

 Phòng chống cháy máy biến thế

- Nếu máy biến thế làm việc quá công suất (hiện tượng ống báo nhiệt độ hoặc đồng
hồ sẽ chỉ số quá an toàn) nên kiểm tra nhiệt độ.

- Nếu thấy phía thành của nắp máy biến thế có mùi khét và có khói trắng thì phải
ngừng ngay hoạt động của máy.

- Phòng đặt máy biến thế phải xây dựng bằng vật liệu không cháy, cửa cũng phải
làm bằng vật liệu không cháy và mở ngoài. Trong các phòng có máy biến thế
không được để những vật gì khác.

- Phải có trang bị phương tiện chữa cháy, bình CO2, cát, xẻng, sào cắt điện.

 Biện pháp chữa cháy thiết bị điện

Trước khi chữa cháy thiết bị điện phải ngắt nguồn điện rồi mới tiến hành cứu chữa.
Nếu cháy nhỏ có thể dùng bình CO2 để cứu chữa. Khi đám cháy đã phát triển lớn thì
tùy tình hình cụ thể mà quyết định phương pháp cứu chữa thích hợp.

Khi ngắt điện, người chữa cháy phải được trang bị các dụng cụ bảo hộ như sào
cách điện, bục cách điện, ủng, găng tay và kéo cắt điện. Những dụng cụ này phải ghi
rõ điện áp cho phép sử dụng.
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CHƯƠNG IV.
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI

- Nguồn phát sinh nước thải: nước thải sinh hoạt.

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt gồm nước thải từ khu vực vệ sinh và nước
thải từ nhà ăn

- Lưu lượng xả nước thải tối đa:

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải là dòng nước thải sau xử lý sơ bộ bằng bể tự
hoại, bể tách dầu được xả ra hệ thống xử lý nước thải của dự án.

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:

TT Thông số Đơn vị
Giá trị C

A

1 pH - 5 - 9

2 BOD5 (200C) mg/l 30

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 500

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1.0

6 Amoni (tính theo N) mg/l 5

7 Nitrat (NO3-) (tính theo N) mg/l 30

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 10

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 5

10 Phosphat (PO43-) (tính theo P) mg/l 6

11 Tổng Coliforms MPN/ 100ml 3.000

- Tần suất giám sát 1 năm/1 lần

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:
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+ Vị trí xả nước thải: Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục: 609481.2287,
múi chiều: 1226485.6309.

+ Phương thức xả thải: tự chảy.

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: suối Ông Đông.

2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI

- Nguồn phát sinh khí thải: mùi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải.

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 1.100 m3/h.

- Dòng khí thải: dòng khí thải sau xử lý được xả ra môi trường.

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải:

STT
Chất ô
nhiễm ĐVT

Giá trị
giới hạn Quy chuẩn áp dụng

Tần suất quan
trắc định kỳ

1 H2S mg/m3 42 QCVN
06:2009/BTNMT

1 năm/lần
2 NH3 mg/m3 200

- Vị trí xả thải: Ống thải trên mái nhà điều hành

- Ống thải: Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục: 609481.2287, múi chiều:
1226485.6309.

- Phương thức xả thải: liên tục.

3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, rung: Khu vực hệ thống xử lý nước thải

- Giá trị giới hạn tiếng ồn, độ rung:

STT Chất ô
nhiễm

ĐVT Giá trị giới
hạn

Quy chuẩn Tần suất quan
trắc

1 Ồn dBA 85 QCVN 24:2016/BYT

1 năm/lần
2 Rung dB 70 QCVN

27:2010/BTNMT

- Vị trí nguồn ồn: tọa độ: Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục: 609481.2287,
múi chiều: 1226485.6309.

4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI CTRTT, CTNH

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với CTRCNTT
Dự án không phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường.



Giấy phép môi trường “Dự án Khu nhà ở Tân Hiệp, diện tích 31.735 m2, quy mô 191 căn, dân số 764 người”

CÔNG TY TNHH HOÀNG HÙNG
Địa chỉ: Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

68

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với CTNH

STT Tên chất thải Mã
CTNH

Trạng thái
tồn tại

Khối lượng
(tấn/tháng)

Khối lượng
(tấn/năm)

1. Bóng đèn huỳnh
quang thải 16 01 06 Rắn 0,026 0,320

2. Pin, ắc quy thải 16 01 13 Rắn 0,015 0,176

3. Linh kiện, thiết bị
điện tử 16 01 13 Rắn 0,040 0,484

4.
Giẻ lau dính các
thành phần nguy
hại

18 02 01 Rắn 0,007 0,088

5. Bao bì chứa thành
phần nguy hại 13 02 02 Rắn 0,025 0,300

6. Thuốc diệt trừ các
loại gây hại 16 01 05 Rắn 0,007 0,088

7.

Sơn, mực, chất kết
dính và nhựa thải
có thành phần
nguy hại

16 01 09 Rắn/lỏng 0,007 0,088

8. Dầu nhớt thải 16 01 13 Lỏng 0,007 0,088

9.
Chất tẩy rửa có
chứa thành phần
nguy hại

16 01 10 Lỏng 0,016 0,192

10. Than hoạt tính thải 12 01 04 Rắn 0,037 0,440

Tổng cộng 0,187 2,264
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CHƯƠNG V.
KẾT QUẢ QUAN TRẮCMÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI

Vị trí lấy mẫu: Nước thải tại hố ga đấu nối với mương hở trước khi thoát ra suối
Ông Đông, Tọa độ: 1105’21.0”N, 106045’14”E.

Các kết quả quan trắc nước thải định kỳ được trình bày trong bảng sau:

Bảng V.1: Kết quả quan trắc nước thải ngày

TT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả
QCVN

14:2008/BTNMT
cột A, K = 1

1. pH - 6,82 5 - 9

2. TDS mg/L 184 500

3. TSS mg/L 31 50

4. BOD5 mg/L 18 30

5. COD mg/L 32 -

6. NH4+ (tính theo N) mg/L 3,05 5

7. Tổng Nitơ mg/L 7,24 -

8. Tổng Photpho mg/L 0,83 6

9. Dầu mỡ động thực
vật

mg/L KPH
MDL=0,3

10

10. Chất hoạt động bề
mặt

mg/L KPH
MDL=0,03

5

11. Coliform
MPN/

100mL
1.300 3.000

Nguồn: Trung tâm Môi trường và Sinh Thái Ứng Dụng, CEECO, 2022.
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Nhận xét: Tất cả các chỉ tiêu quan trắc cho thấy, nước thải hiện tại từ đường ống
xả ra suối ông Đông đều đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về nước thải sinh hoạt, cột A, K = 1.

2. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI BỤI, KHÍ
THẢI.

Vị trí lấy mẫu:

- KK1: Phía Đông Bắc Dự án, Tọa độ: 1105’29.943”N, 106045’14.760”E;

- KK2: Phía Tây Bắc Dự án, Tọa độ: 1105’31.220”N, 106045’12.258”E;

- KK3: Phía Tây Nam Dự án, Tọa độ: 1105’21.923”N, 106045’10.699”E;

- KK4: Phía Đông Nam Dự án, Tọa độ: 1105’21.243”N, 106045’14.309”E.

Các kết quả quan trắc bụi, khí thải định kỳ được trình bày trong bảng dưới đây:
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Bảng V.2: Kết quả quan trắc không khí xung quanh khu vực Dự án

TT Thông số Đơn vị
Kết quả QCVN

26:2010/BTNMT
QCVN

05:2013/BTNMTKK1 KK2 KK3 KK4

1. Nhiệt độ oC 30,8 31,1 31,3 31,6 - -

2. Độ ẩm % 61,2 60,3 59,7 59,3 - -

3. Tốc độ gió m/s 0,2-0,3 0,1-0,3 0,2-0,4 0,1-0,4 - -

4. Tiếng ồn dBA 61,9 50,6 50,3 58,7 70 -

5. Bụi mg/m3 0,175 0,158 0,126 0,162 - 0,30

6. SO2 mg/m3 0,064 0,051 0,047 0,058 - 0,35

7. NO2 mg/m3 0,059 0,046 0,042 0,053 - 0,20

8. CO mg/m3 4,27 3,75 3,18 4,49 - 30

Nguồn: Trung tâm Môi trường và Sinh Thái Ứng Dụng, CEECO, 2022.
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Nhận xét: Tất cả các chỉ tiêu quan trắc cho thấy, không khí xung quanh Dự án đều đạt
QCVN 05:2013/BTNMT - Chất lượng không khí xung quanh và QCVN
26:2010/BTNMT - Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn. Như vậy, chất lượng không khí
khu vực dự án chưa bị ô nhiễm.
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CHƯƠNG VI.
CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT
THẢI

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

Danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã
hoàn thành của dự án đầu tư được trình bày ở bảng dưới đây.

STT
Công trình xử lý chất

thải
Thời gian vận hành thử

nghiệm
Công suất dự kiến đạt

được

1. Xử lý nước thải 3 tháng 30%

2. Xử lý mùi 3 tháng 30%

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình,
thiết bị xử lý chất thải

Kế hoạch chi tiết về thời gian đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá
hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý chất thải được trình bày ở bảng dưới đây.

STT Vị trí Chỉ tiêu giám sát Thời gian dự kiến

Giám sát nước thải

1

01 mẫu tại 01 vị trí hố
gas sau hệ thống xử lý
nước thải

(Kí hiệu: NT)

Lưu lượng, pH, BOD5,
TSS, TDS, sunfua,
amoni, nitrate, dầu mỡ
ĐTV, Tổng chất hoạt
động bề mặt,
phosphat, tổng
coliform

03 mẫu đơn trong 03 ngày
liên tiếp

2

01 mẫu tại 01 vị trí
ống thải trên mái nhà
điều hành

(Kí hiệu: KT)

H2S, NH3
03 mẫu đơn trong 03 ngày

liên tiếp

3
01 mẫu tại vị trí hệ
thống xử lý nước thải

(Kí hiệu: Ô)
Tiếng ồn, rung 03 ngày liên tiếp
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2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI (TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC VÀ
ĐỊNH KỲ) THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

Quan trắc nước thải:

- Vị trí: hố gas thoát nước thải sau hệ thống xử lý nước thải;

- Tần suất: 1 năm/ lần

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, BOD5, TSS, TDS, sunfua, amoni, nitrate, dầu
mỡ ĐTV, Tổng chất hoạt động bề mặt, phosphat, tổng coliform.

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, K = 1.

Quan trắc khí thải:

- Vị trí: ống thải hệ thống xử lý mùi;

- Tần suất: 1 năm/ lần

- Thông số giám sát: NH3, H2S.

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 06:2009/BTNMT.

Quan trắc tiếng ồn, độ rung

- Vị trí: tại trạm xử lý nước thải;

- Tần suất: 1 năm/ lần

- Thông số giám sát: ồn, rung.

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 24:2016/BYT, QCVN 27:2010/BTNMT.

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải

Công ty không nằm trong Dự án phải thực hiện chương trình quan trắc liên tục, tự
động chất thải.

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ theo đề xuất của chủ cơ sở

- Dự án không thực hiện.

3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM

Dự kiến kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm được trình bày
ở bảng dưới đây:

Bảng VI.1: Chương trình quan trắc môi trường định kỳ của Dự án

TT Nội dung Chỉ tiêu Tần suất Kinh phí

1. Giám sát khí
thải

H2S, NH3 1 năm/lần 5.000.000
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TT Nội dung Chỉ tiêu Tần suất Kinh phí

2.
Giám sát
nước thải

Lưu lượng, pH, BOD5, TSS,
TDS, sunfua, amoni, nitrate, dầu
mỡ ĐTV, Tổng chất hoạt động
bề mặt, phosphat, tổng coliform

1 năm/lần 10.000.000

3. Giám sát
CTR

Khối lượng, thành phần của chất
thải

1 năm/lần 8.000.000

Tổng cộng 23.000.000
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CHƯƠNG VII.
KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

ĐỐI VỚI CƠ SỞ

Từ khi hoạt động đến nay, Công ty chưa có vi phạm về bảo vệ môi trường.
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CHƯƠNG VIII.
CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

1.1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi
trường

Công ty TNHH Hoàng Hùng cam kết bảo đảm về tính trung thực, chính xác của
các thông tin, số liệu trong các báo cáo, tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

1.2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về
môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan:

Công ty TNHH Hoàng Hùng cam kết thực hiện các biện pháp quản lý, xử lý các
vấn đề môi trường liên quan đến nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại và các vấn
đề khác không liên quan đến chất thải trong suốt quá trình vận hành Dự án như đã đề
xuất;

Công ty TNHH Hoàng Hùng cam kết thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn,
phòng chống các sự cố trong suốt quá trình vận hành dự án như đã đề xuất;

Máy móc thiết bị dùng cho hệ thống xử lý nước thải của Dự án đảm bảo theo
đúng quy định của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

1.3. Cam kết khác

Công ty TNHH Hoàng Hùng cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định bảo vệ môi
trường tại Quy định Bảo vệ Môi trường tỉnh Bình Dương hiện hành (Quyết định số
13/2016/QĐ-UBND ngày 16/06/2016 của UBND tỉnh Bình Dương);

Công ty cam kết sẽ đền bù thiệt hại do ảnh hưởng của Dự án hoặc do các sự cố mà
Dự án gây ra, cam kết phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi
trường.

















































































































































































































VỊ TRÍ GIÁM SÁT MÔI TRƯỞNG ĐỊNH KỲ

GHI CHÚ:
KT: Khí thải tại ống thải trên nóc nhà điều hành
O: Tiếng ồn tại nhà điều hành

NT: Nước thải sau xử lý

Tọa độ: 11°05'21.0"N 106°45'14"E



VỊ TRÍ LẤY MẪUMÔI TRƯỜNG NỀN

GHI CHÚ:
KK1: Phía Đông Bắc dự án
KK2: Phía Tây Bắc dự án
KK3: Phía Tây Nam dự án
KK4: Phía Đông Nam dự án
NT: Nước thải từ đường ống xả ra suối Ông Đông




